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KẾ HOẠCH

Tổ TOÁN - Năm học 2017 – 2018


Căn cứ Kế hoạch giáo dục năm học 2017 - 2018 của Trường THCS, THPT Phan Châu Trinh , Tổ toán xây dựng kế hoạch hoạt động năm học 2017 - 2018 như sau :

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

1. Bối cảnh năm học

Năm học 2017 - 2018 nhà trường tích cực triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Thực hiện có hiệu quả nội dung các cuộc vận động, các phong trào thi đua của ngành bằng những việc làm thiết thực; 

Đổi mới phương pháp dạy và học nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh, tăng cường kỹ năng thực hành, vận dụng kiến thức, kỹ năng giải quyết các vấn đề thực tiễn. Đa dạng hóa các hình thức học tập, chú trọng các hoạt động nghiên cứu khoa học của học sinh. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học; 

Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh;

2. Thuận lợi

· Được sự quan tâm và chỉ đạo sâu sát của ban Giám Hiệu trường  THCS,THPT Phan Châu Trinh.

· Giáo viên trong tổ phần lớn là những giáo viên có nhiều năm kinh nghiệm ,năng nổ, nhiệt tình.

· Lực lượng giáo viên được đào tạo chính quy, vững kiến thức chuyên môn, yêu nghề, nhiệt tình giảng dạy.

· Các thành viên trong tổ đoàn kết nội bộ, tinh thần tự giác cao, nhiệt tình công tác, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, có ý thức tập thể, phấn đấu vì lợi ích chung.

· Tâm huyết với nghề nghiệp, có ý thức giữ gìn danh dự, lương tâm nhà giáo.

· Tận tâm với công việc, tận tụy với HS, thực hiện đúng điều lệ, quy chế, nội quy của nhà trường, của ngành.

· Đa số thành viên trong tổ có tinh thần vượt khó về chuyên môn, sức khỏe, hoàn cảnh gia đình để dạy tốt, chủ nhiệm tốt, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, có tinh thần giúp đỡ đồng nghiệp.

3. Khó khăn

 a. Giáo viên
- Một số giáo viên nhà xa. Có giáo viên lớn tuổi nên có phần hạn chế trong việc sử dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy.

- Cuộc sống giáo viên còn nhiều khó khăn.

b. Học sinh
- Học sinh chưa có ý thức tự học, không coi trọng kết quả học tập.

- Số ít PHHS chưa quan tâm đến việc học tập của con em mình, dẫn đến tình trạng học sinh ham chơi, lười học còn nhiều. 

- Vẫn còn những HS có hoàn cảnh gia đình khó khăn, đời sống bấp bênh.

4. Tình hình đội ngũ năm học 2017 – 2018
	STT
	Họ và tên
	Trình độ
	Đạt chuẩn
	Chuyên Môn

	1
	Nguyễn Thị Loan
	Cử nhân
	x
	Toán

	2
	Nguyễn Thị Hoá
	Cử nhân
	x
	Toán - KTCN

	3
	Phạm Thị Na
	Cử nhân
	x
	Toán - Lý

	4
	Nguyễn Thanh Huyền
	Cử nhân
	x
	Toán

	5
	Đoàn Quốc Đông
	Cử nhân
	x
	Toán

	6
	Nguyễn Văn Đăng
	Cử nhân
	x
	Toán

	7
	Phan Lưu Quốc Nhựt
	Cử nhân
	x
	Toán - Tin


II. CÁC MỤC TIÊU NĂM HỌC

1. Xây dựng Kế hoạch dạy học theo Quyết định 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05 tháng 5 năm 2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành chương trình giáo dục phổ thông:

- Nhằm nâng cao chất lượng giáo dục được quy định tại Chương trình giáo dục hiện hành và đạt mục tiêu giáo dục toàn diện, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục ; đáp ứng nhu cầu của học sinh, của gia đình và xã hội.

- Thực hiện đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát triển năng lực học sinh, phát huy tính chủ động sáng tạo của người  học , tăng cường kỹ năng thực hành, vận dụng kiến thức giải quyết vấn  đề trong thực tiễn. Đa dạng hóa các hình thức học tập, chú trọng các hoạt động trải nghiệm sáng tạo , nghiên cứu khoa học kỹ thuật dành cho học sinh để nâng cao chất lượng học tập.

- Tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học, tạo điều kiện cho giáo viên được chủ động lựa chọn nội dung, xây dựng các chủ đề dạy học  và các chủ đề tích hợp, liên môn, đồng thời xây dựng kế hoạch dạy học phù hợp với từng đối tượng học sinh, chú trọng  giáo dục đạo đức và giá trị sống, tăng cường các hoạt động nhằm giúp học sinh vận dụng kiến thức liên môn vào giải quyết các vấn đề thực tiễn.

2. Thực hiện đúng và đủ công tác dạy tự chọn, lồng ghép, …

 -Thực hiện đúng đủ theo phân phối chương trình của Bộ, không cắt xén,  không thay đổi cấu trúc chương trình.

-Thực hiện nghiêm túc giảm tải chương trình.

-Thực hiện dạy học tự chọn theo chủ đề tự chọn bám sát.

-Thực hiện chương trình đúng mục đích, yêu cầu theo từng bài, từng chương , từng khối lớp có lồng ghép các bài toán thực tiễn.

3. Thực hiện dạy học theo chủ đề tích hợp:

- Dạy học theo định hướng giáo dục STEM đề cao hoạt động thực hành và  phương pháp mô hình trong giải quyết các vấn đề thực tiễn cuộc sống thông qua hoạt động nhóm, hoạt động tập thể, hoạt động cộng đồng.

-Học kỳ I tổ chức tiết dạy theo định hướng giáo dục STEM cho các khối lớp10, 12.

- Học kỳ II tổ chức tiết dạy theo định hướng giáo dục STEM cho các khối lớp10, 11.

- Sau kiểm tra học kỳ II, tổ chức ôn tập cho học sinh 12 theo chuyên đề để phục vụ cho học sinh thi THPTQG.

4. Dạy học 2 buổi/ ngày

 - Thực hiện đúng quy định về dạy học 2 buổi / ngày.

-  Các tiết tăng tiết  học sinh sẽ được luyện tập, ôn tập để bổ sung, củng cố kiến thức và rèn luyện kỹ năng giải bài tập đã được học trong chính khóa.

5. Dạy học với giáo viên nước ngoài

Không có

6. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào trong công tác giảng dạy

- Sử dụng phần mềm dạy học: các giáo viên tích cực sử dụng các phần mềm trong dạy học như phần mềm vẽ đồ thị, vẽ hình, phần mềm trộn đề trắc nghiệm…

- Sử dụng bảng tương tác: chưa có

- Sử dụng “Trường học kết nối:  Tích cực

7. Tiếp tục phát huy mạnh mẽ công tác đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá:

- Tiếp tục duy trì việc đổi mới phương pháp dạy học, thực hiện tốt các phương pháp dạy học: bàn tay nặn bột, dạy học theo chủ đề, theo dự án. 

- Tích cực  học tập và thực hiện dạy học theo phương pháp “ STEM”. Mỗi khối phải xây dựng được tiết dạy theo phương pháp “ STEM”. 

8. Đổi mới sinh hoạt Tổ chuyên môn 

-Thực hiện sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn theo nghiên cứu bài học, dạy theo chủ đề  gắn với thực tiễn cuộc sống, dạy học theo định hướng giáo dục STEM.

-Tổ chức soạn thảo, bổ sung hoàn chỉnh các tài liệu học tập bộ môn trong nhà trường phù hợp với đối tượng học sinh để nâng cao chất lượng dạy học và tạo sự đồng đều trong dạy học giữa các lớp trong nhà trường.

- Sinh hoạt chuyên đề hàng tháng trong các buổi chuyên môn của tổ. Đặc biệt chú trọng đổi mới phương pháp dạy học bằng cách tổ chức cho học sinh hoạt động nhóm tích cực và có hiệu quả. Nghiên cứu nội dung giảm tải cho từng tháng.

-Triển khai dạy học theo định hướng giáo dục STEM đề cao hoạt động thực hành và phương pháp mô hình trong giải quyết các vấn đề thực tiễn của cuộc sống thông qua hoạt động nhóm, hoạt động tập thể, hoạt động cộng đồng.
- Tổ chức sinh hoạt chuyên môn ít nhất 1lần/tháng . Tiếp tục thực hiện đổi mới nội dung sinh hoạt tổ theo chuyên đề, theo nội dung nghiên cứu bài học,...
-Tổ chức thao giảng theo chuyên đề do tổ đề ra. Mỗi đợt thao giảng GV trong tổ phải đi dự đầy đủ và sau mỗi giờ dạy đều phải góp ý, đánh giá rút kinh nghiệm để vận dụng chung cho tổ .

-Phấn đấu có 100% số tiết thao giảng, thực tập đạt khá trở lên. Trong đó có 80% số tiết đạt loại Tốt. 
-Kiểm tra việc thực hiện quy chế về điểm số của bộ môn.

-Thực hiên giáo án điện tử với chỉ tiêu ít nhất 2 giáo án / giáo viên/ học kỳ.

III. CÁC NHIỆM VỤ, CHỈ TIÊU VÀ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN

1. Xây dựng tư tưởng, đạo đức tác phong của giáo viên

-100% giáo viên trong TCM có tư tưởng chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có lối sống lành mạnh, giản dị, khiêm tốn thực sự là tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo.

- 100% GV thực hiện tốt các cuộc vận động, hưởng ứng các phong trào thi đua “Dạy tốt- học tốt”; “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” .

- Không có cán bộ, giáo viên vi phạm đạo đức, nhân cách nhà giáo, tệ nạn xã hội.

- 100% GV trong tổ tích cực tham gia các phong trào thi đua của trường, công đoàn phát động. Đăng kí danh hiệu thi đua trong năm và phấn đấu hoàn thành tốt kế hoạch đặt ra.

- Coi trọng việc giáo dục chính trị tư tưởng trong nhà trường, thông qua các giờ dạy văn hóa, các buổi sinh hoạt ngoại khóa với phương châm “ vừa dạy chữ vừa dạy làm người”.
-Mỗi giáo viên trong tổ là một tấm gương sáng cho học sinh noi theo.

2. Giữ vững và nâng cao chất lượng dạy học bộ môn, hạn chế học sinh yếu kém 

- Tập trung thống nhất  yêu cầu, nội dung giảng dạy từng bài, từng chương cho chương trình lớp 12, cách ra đề kiểm tra dạng trắc nghiệm, tao ngân hàng đề trắc nghiệm theo từng chương.

- Thống nhất yêu cầu và trọng tâm của từng bài dạy, theo từng chương, từng khối lớp trong các buổi sinh hoạt chuyên môn định kỳ hàng tháng của tổ (1 kỳ / tháng). 

- Tích cực trao đổi, bồi dưỡng chuyên môn cho các giáo viên mới 

- Kiểm tra đánh giá học sinh thường xuyên để kịp phân loại bồi dưỡng học sinh yếu kém, rút kinh nghiệm từng tiết kiểm tra cụ thể.

-Tăng cường cho học sinh làm những bài kiểm tra viết ngắn đầu giờ để thay thế cho kiểm tra miệng để có thể kiểm tra cùng lúc nhiều học sinh. 

3. Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đẩy mạnh giáo dục học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu.

a) Về nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

-Trong giảng dạy kết hợp các phương pháp giảng dạy để phát huy tính tích cực của học sinh để đạt được kết quả cao nhất.

-Nâng cao việc giáo dục chính trị tư tưởng cho học sinh với phương châm“ vừa dạy chữ vừa dạy làm người”.
- Tăng cường dạy học tích hợp, liên môn.

b) Về bồi dưỡng học sinh giỏi

Tích cực bồi dưỡng học sinh giỏi ở các khối lớp để học sinh có đủ kiến thức và tự tin tham gia các kì thi học sinh giỏi

- Bồi dưỡng khối 12: Cô Loan, th. Nhựt

- Bồi dưỡng khối 10+11: Th. Đông, Th. Đăng, c. Huyền.

c) Về phụ đạo học sinh yếu
+ Tăng cường phụ đạo HS yếu ở tất cả các khối lớp

+ Dạy học bám sát chương trình, giúp HS nắm chắc những kiến thức cơ bản nhất trong SGK, tài liệu chuẩn, rèn luyện kỹ năng làm bài, bảo đảm cho HS đạt kết quả tốt trong kiểm tra, thi cử. 
4. Nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ giáo viên.

-Tất cả giáo viên trong tổ tham gia đầy đủ các chuyên đề.

 -Tiếp tục triển khai   chuyên đề đã thực hiện trong năm học 2017 – 2018 của bộ môn. Tổ chức thực hiện đúng quy trình nhằm tạo đ/k cho GV thảo luận, góp ý, đánh giá rút kinh nghiệm để vận dụng chung trong tổ.
-Thực hiện triệt để đổi mới phương pháp giảng dạy : dạy học theo phương pháp “ Bàn tay nặn bột”, phương pháp “ dạy học theo dự án ”, dạy học theo định hướng giáo dục STEM.

-Triển khai dạy  học theo định hướng giáo dục STEM đề cao hoạt động thực hành và phương pháp mô hình trong giải quyết các vấn đề của thực tiễn cuộc sống thông qua hoạt động nhóm, hoạt động tập thể , hoạt động cộng đồng.

5. Tham gia Hội thi, hoạt động chuyên môn trường, Cụm, ngành 
- Tham gia cuộc thi học sinh giỏi cụm 4 dành cho học sinh khối 9,10,11.

- Tham gia cuộc thi  Olympic dành cho học sinh khối 10,11.

- Tham gia cuộc thi học sinh giỏi TPHCM dành cho học sinh khối 12.

6. Tăng cường công tác kiểm tra nội bộ, đánh giá phân loại đội ngũ giáo viên.

	Tháng
	Nội dung kiểm tra
	Giáo viên được kiểm tra
	Thời gian kiểm tra
	Người phụ trách

	8/2017
	Thực hiện quy chế chuyên môn
	Tổ trưởng
	
	

	9/2017
	Sổ sách,Giáo án
	Toàn thể GV
	15/9
	Tổ trưởng

	10/2017
	Quản lí học sinh trong giờ học
	Cô Hoá, Th. Luân
	Trong tháng
	Tổ trưởng+ GV

	11/2017
	Đổi mới PP dạy học
	Cô Huyền, cô Hóa
	Trong tháng
	 Tổ trưởng+ GV

	12/2017
	Tổ chức ôn tập cho học sinh
	 Thầy Đăng, cô Loan
	Từ 15/12
	Tổ trưởng+ GV

	01/20 18
	Thực hiện chuyên môn
	Cô Na, thầy Nhựt
	Trong tháng
	Tổ trưởng+ GV

	02/2018
	Dự giờ thăm lớp
	Toàn thể GV
	Trong tháng
	Tổ trưởng+ GV

	3/2018
	Dự giờ thăm lớp
	Toàn thể GV
	Trong tháng
	Tổ trưởng+ GV

	4/2018
	Tổ chức ôn tập cho HS
	Toàn thể GV
	Trong tháng
	Tổ trưởng+ GV

	5/2018.
	
	
	
	


7. Hoạt động chuyên môn khác

- Tiếp tục thực hiện phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” và thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”.

-Thực hiện nghiêm kỷ cương nề nếp dạy và học, thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng; thực hành tiết kiệm chống lãng phí, xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh.

-Thực hiện hướng nghiệp cho học sinh khối 12.


-Học sinh khối 6,7,8,9, 10, 11 sinh hoạt theo chủ đề hàng tháng của nhà trường
V. KIẾN NGHỊ ĐỀ XUẤT

Trên đây là kế hoạch năm học 2017-2018 nhằm thực hiện kế hoạch giáo dục nhà trường của tổ toán
	HIỆU TRƯỞNG
	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày … tháng …. năm 2017

Tổ trưởng

                          Nguyễn Thị Loan

	    Đính kèm:

 - Kế hoạch Thực hiện chương trình chi tiết

- Đăng ký thi đua …


	


PHỤ LỤC 1

ĐĂNG KÝ THI ĐUA

1. Danh hiệu thi đua, khen thưởng tập thể:  Tập thể LĐTT
2. Danh hiệu thi đua cá nhân: 

	STT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Đăng ký

danh hiệu thi đua
	Ghi chú

	1
	Nguyễn Thị Loan
	TTCM
	LĐTT
	

	2
	Nguyễn Thị Hoá
	GV
	LĐTT
	

	3
	Phạm Thị Na
	GV
	LĐTT
	

	4
	Nguyễn Thanh Huyền
	GV
	LĐTT
	

	5
	Đoàn Quốc Đông
	GV
	CSTĐCS
	

	6
	Nguyễn Văn Đăng
	GV
	CSTĐCS
	

	7
	Phan Lưu Quốc Nhựt
	TPCM
	LĐTT
	


PHỤ LỤC 2

KẾ HOẠCH THAO GIẢNG

	STT
	Giáo viên thao giảng
	Thời gian
	Ghi chú

	1
	C. Huyền, c.Hoá, T. Nhựt, 

T. Luân
	Tháng 10/ 2017
	

	2
	T. Đông, T. Đăng, C. Na, 

C. Loan
	Tháng 11/ 2017
	

	3
	T. Đông, T. Đăng, C. Na, 

C. Loan
	Tháng 3/ 2018
	

	4
	C. Huyền, c.Hoá, T. Nhựt, 

T. Luân
	Tháng 4/ 2018
	


PHỤ LỤC 4

DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ 

	Thời gian
	Tên chuyên đề
	Người thực hiện
	Khối
	Nội dung

công việc
	Môn học liên quan (Chủ đề liên môn)
	Ghi chú

	Tháng 9/2017
	Dấu hiệu chia hết
	Nguyễn Tấn Luân
	6
	-Dấu hiệu chia hết ho 2, cho 5.

-Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9.


	Vật lí, Lịch sử, Địa 
	

	Tháng 10/2017
	Ứng dụng tỉ số LG của góc nhọn trong các bài toán thực tế
	Phạm Thị Na
	9
	
	Vật lí, Hoá,Lịch sử, Địa
	

	Tháng 10/2017
	Ứng dụng GTLN, GTNN vào thực tế
	Nguyễn Thị Loan
	12
	
	Vật lí, Hoá
	

	Tháng 2/2018
	Phương trình đường tròn
	Đoàn Quốc Đông
	10
	
	
	


KẾ HOẠCH CỤ THỂ TỪNG THÁNG

	
 Thời gian
	Nội dung công việc
	Phụ trách

	Tháng 8/2017
	- Xây dựng kế hoạch nhiệm vụ năm học 2017-2018 tổ chuyên môn, cá nhân. 

- Thống nhất nội dung dạy học, ôn tập của các khối lớp. Hoàn thành đề cương chung của các khối lớp.

- Xây dựng kế hoạch GD của tổ

- Lên kế hoạch kiểm tra 1 tiết ở các khối lớp
	Tổ trưởng, Th. Đông, 

Th. Đăng

	Tháng 9/2017
	- Dạy học theo PP chương trình 

- Lên kế hoạch kiểm tra GV, kế hoạch dạy học theo chủ đề, thao giảng

- Tham gia họp tổ bộ môn ở PGD, SGD

- Tổ chức bồi dưỡng HSG lớp 9.

-Kiểm tra HSSS của GV trong tổ.

- Triển khai dạy phụ đạo HSY ở tất cả các khối lớp để nâng cao chất lượng.
	Tổ trưởng, Gv lớp 9

	Tháng 10/2017
	- Dạy học theo PP chương trình 

- Thực hiện dự giờ thăm lớp, thao giảng, kiểm tra CM GV

- Thực hiện đăng kí thi đua năm học.

- Lên kế hoạch tìm nguồn, bồi dưỡng HSG các lớp 10, 11, 12

- Trao đổi về PP dạy học STEM trong tổ
	Tổ trưởng

	Tháng 11/2017
	- Dạy học theo PP chương trình 

- Thực hiện dự giờ thăm lớp, thao giảng

-Triển khai các chuyên đề chuyên môn cấp tổ.

- Tham gia các phong trào chào mừng 20 – 11

 - Chuẩn bị kế hoạch thi đố vui toán học cho HS
	Tổ trưởng

	Tháng 12/2017
	- Tổ chức hoạt động ôn tập cho HS

- Thống nhất nội dung kiểm tra HKI.

- Hoàn tất hồ sơ kiểm tra GV HKI

- Hoàn tất điểm số đúng tiến độ, thời gian.
	Toàn thể GV

	Tháng 01/2018
	- Dạy học theo PP chương trình 

- Thực hiện dự giờ thăm lớp, thao giảng,

kiểm tra CM GV.

-Bồi dưỡng HSG lớp 10, 11,12

-Báo cáo sơ kết HKI
	Tổ trưởng

	Tháng 02/2018
	- Dạy học theo PP chương trình 

- Thực hiện dự giờ thăm lớp, thao giảng,

kiểm tra CM GV.

-Thực hiện các chuyên đề CM của tổ

-Thực hiện ôn tập cho HS 12
	Tổ trưởng

	Tháng 3/2018
	- Dạy học theo PP chương trình 

- Thực hiện dự giờ thăm lớp, thao giảng,

kiểm tra CM GV.

-Thi HSG 12 cấp TP, thi HSG 10, 11 cấp cụm
	Tổ trưởng

	Tháng 4/2018
	-Ôn tập chuẩn bị kiểm tra HKII

- thi olimpic 30/4

- Hoàn tất kiểm tra CM GV.

-Thống nhất nội dun thi HKII
	Tổ trưởng

	Tháng 5/2018
	-Ôn tập, thi HKII.

- Hoàn thành chương trình năm học.

- Ôn tập cho HS 12 thi THPTQG
	Tổ trưởng

	Tháng 6/2018
	- Ôn tập cho HS 12 thi THPTQG

- Ôn tập thi lại.
	Tổ trưởng


KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH TOÁN 6
I. ĐẠI SỐ

	TUẦN
	BÀI DẠY
	BÀI DẠY TIẾT TĂNG
	THỜI LƯỢNG
(Tiết)
	NỘI DUNG GIẢM TẢI
	TÀI LIỆU BỔ TRỢ DẠY HỌC

	HỌC KÌ I

	Tuần 1

31-6/8/2017
	§1. Tập hợp. Phần tử của tập hợp
	
	1
	
	SGK, bảng phụ

	
	§2. Tập hợp các số tự nhiên
	
	1
	
	SGK, bảng phụ

	
	§3. Ghi số tự nhiên
	
	1
	
	SGK, bảng phụ

	
	Luyện tập tập hợp
	
	1
	
	SGK

	
	
	Luyện tập Tập hợp
	1
	
	SGK

	Tuần 2

7-13/8/2017
	§4. Số phần tử của tập hợp. Tập hợp con.
	
	1
	
	SGK, bảng phụ

	
	Luyện tập
	
	1
	
	SGK

	
	§5. Phép cộng và phép nhân. 
	
	1
	
	SGK

	
	Luyện tập
	
	1
	
	SGK

	
	
	Luyện tập: Phép cộng và phép nhân
	1
	
	SGK, SBT

	Tuần 3

14-20/8/2017
	Luyện tập: Phép cộng và phép nhân
	
	1
	
	SGK

	
	§6. Phép trừ và phép chia. Luyện tập
	
	2
	
	SGK

	
	Luyện tập
	
	1
	
	SGK

	
	
	Ôn tập kiểm tra 45’
	1
	
	

	Tuần 4

21-27/8/2017
	Kiểm tra 45’
	
	1
	
	

	
	§7.  Luỹ thừa với số mũ tự nhiên. Nhân 2 luỹ thừa cùng cơ số. 
	
	2
	
	SGK, bảng phụ

	
	Luyện tập
	
	1
	
	SGK

	
	
	Luyện tập
	1
	
	SGK

	Tuần 5

28-3/9/2017
	§8. Chia hai luỹ thừa cùng cơ số.
	
	1
	
	SGK

	
	Luyện tập
	
	1
	
	SGK

	
	§9. Thứ tự thực hiện các phép tính. Ước lượng kết quả phép tính.
	
	1
	
	SGK

	
	Luyện tập
	
	1
	
	SGK

	
	
	Luyện tập
	1
	
	SGK

	Tuần 6

4-10/9/2017
	Ôn tập Kiểm tra 45’
	
	1
	
	

	
	Kiểm tra 45’
	
	1
	
	

	
	§10. Tính chất chia hết của một tổng.
	
	1
	
	SGK

	
	Luyện tập
	
	1
	
	SGK

	
	
	Luyện tập
	1
	
	SGK

	Tuần 7

11-17/9/2017
	
	
	
	
	SGK

	
	Luyện tập
	
	1
	
	SGK

	
	§11. Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5.
	
	1
	
	SGK

	
	Luyện tập
	
	1
	
	SGK

	
	Luyện tập
	
	1
	
	SGK

	
	
	Luyện tập
	1
	
	SGK

	Tuần 8

18-24/9/2017
	§12. Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9.
	
	1
	
	SGK

	
	Luyện tập
	
	1
	
	SGK

	
	§13. Ước và bội.
	
	1
	
	SGK

	
	Luyện tập
	
	1
	
	SGK

	
	
	Luyện tập
	1
	
	SGK

	Tuần 9

25-1/10/2017

	§14. Số nguyên tố. Hợp số. Bảng số nguyên tố.
	
	1
	
	SGK, bảng phụ

	
	Luyện tập
	
	1
	
	SGK

	
	§15. Phân tích một số ra thừa số nguyên tố.
	
	1
	
	SGK

	
	Luyện tập
	
	1
	
	SGK

	
	
	Ôn tập kiểm tra 45’
	1
	
	SGK

	Tuần 10
2-8/10/2017
	Kiểm tra 45’
	
	1
	
	

	
	§16.Ước chung và bội chung
	
	1
	
	SGK

	
	Luyện tập
	
	1
	
	SGK

	
	Luyện tập
	
	1
	
	SGK

	
	
	Luyện tập
	1
	
	SGK

	Tuần 11

9-15/10/2017
	§17. Ước chung lớn nhất
	
	2
	
	SGK

	
	Luyện tập
	
	1
	
	SGK

	
	Luyện tập
	
	1
	
	SGK

	
	
	Luyện tập
	1
	
	SGK

	Tuần 12

16-22/10/2017
	§18. Bội chung nhỏ nhất
	
	2
	
	SGK

	
	                Luyện tập
	
	1
	
	SGK

	
	Luyện tập
	
	1
	
	SGK

	
	
	Luyện tập
	1
	
	SGK

	Tuần 13

23-29/10/2017
	Ôn tập Chương I
	
	2
	
	SGK

	
	Ôn tập kiểm tra 45’
	
	2
	
	SGK

	
	Kiểm tra 45’
	
	1
	
	

	Tuần 14

30-5/11/2017
	§1. Làm quen với số nguyên âm
	
	1
	
	SGK, bảng phụ

	
	§2. Tập hợp các số nguyên
	
	1
	
	SGK

	
	§3. Thứ tự trong tập hợp các số nguyên
	
	1
	
	SGK

	
	Luyện tập
	
	1
	
	SGK

	
	
	Luyện tập
	1
	
	SGK

	Tuần 15

6-12/11/2017
	§4. Cộng hai số nguyên cùng dấu
	
	1
	
	SGK

	
	Luyện tập
	
	1
	
	SGK

	
	§5. Cộng hai số nguyên khác dấu
	
	1
	Muốn cộng hai số nguyên khác dấu không đối nhau ta thực hiện ba bước sau:

Bước 1: Tìm giá trị tuyệt đối của mỗi số.

Bước 2: Lấy số lớn trừ đi số nhỏ (trong hai số vừa tìm được).

Bước 3: Đặt dấu của số có giá trị tuyệt đối lớn hơn trước kết quả tìm được.


	SGK

	
	Luyện tập
	
	1
	
	SGK

	
	
	Luyện tập
	1
	
	SGK

	Tuần 16

13-19/11/2017
	§6. Tính chất của phép cộng các số nguyên
	
	1
	
	SGK

	
	Luyện tập
	
	1
	
	SGK

	
	§7. Phép trừ hai số nguyên
	
	1
	
	SGK

	
	Luyện tập
	
	1
	
	SGK

	
	
	Luyện tập
	1
	
	SGK

	Tuần 17

20-26/11/2017
	§8. Quy tắc dấu ngoặc
	
	1
	
	SGK, SBT

	
	Luyện tập
	
	1
	
	SGK

	
	§9. Quy tắc chuyển vế
	
	1
	
	SGK

	
	Luyện tập
	
	1
	
	SGK

	
	
	Luyện tập
	1
	
	SGK

	Tuần 18

27-3/12/2017
	Ôn HKI
	
	5
	
	SGK

	Tuần 19

4-10/12/2017
	Ôn HKI
	
	5
	
	SGK

	Tuần 20

11-17/12/2017
	Thi HKI



	Tuần 21

18-24/12/2017
	Hoàn thành HKI

	HỌC KÌ II

	Tuần 22

25-31/1/2017
	§10. Nhân hai số nguyên khác dấu
	
	1
	
	SGK

	
	Luyện tập
	
	1
	
	SGK, SBT

	
	§11. Nhân hai số nguyên cùng dấu
	
	1
	
	SGK

	
	Luyện tập
	
	1
	
	SGK

	
	
	Luyện tập
	1
	
	SGK

	Tuần 23

1-7/1/2018
	§12. Tính chất của phép nhân
	
	1
	
	SGK

	
	Luyện tập
	
	1
	
	SGK

	
	§13. Bội và ước của một số nguyên
	
	1
	
	SGK

	
	Luyện tập
	
	1
	
	SGK

	
	
	Luyện tập
	1
	
	SGK

	Tuần 24

8-14/1/2018
	Ôn tập Chương II
	
	2
	
	SGK

	
	Ôn tập kiểm tra 45’
	
	2
	
	

	
	Kiểm tra 45’
	
	1
	
	

	Tuần 25

15-21/1/2018
	§1. Mở rộng khái niệm phân số
	
	1
	
	SGK

	
	§2. Phân số bằng nhau
	
	1
	
	SGK

	
	Luyện tập
	
	1
	
	SGK

	
	§3. Tính chất cơ bản của phân số
	
	1
	
	SGK

	
	
	Luyện tập
	1
	
	SGK

	Tuần 26

22-28/1/2018
	Luyện tập
	
	1
	
	SGK

	
	§4. Rút gọn phân số
	
	2
	Chỉ nêu chú ý thứ ba: Khi rút gọn phân số, ta thường rút gọn phân số đó đến tối giản.
	SGK

	
	Luyện tập
	
	1
	
	SGK

	
	
	Luyện tập
	1
	
	SGK

	Tuần 27

29-4/2/2018
	§5. Quy đồng mẫu nhiều phân số
	
	2
	
	SGK

	
	Luyện tập
	
	1
	
	SGK

	
	Luyện tập
	
	1
	
	SGK

	
	
	Luyện tập
	1
	
	SGK

	Tuần 28

5-11/2/2018
	§6. So sánh phân số
	
	1
	
	SGK

	
	Luyện tập
	
	1
	
	SGK

	
	§7. Phép cộng phân số
	
	1
	
	SGK

	
	Luyện tập
	
	1
	
	SGK

	
	
	Luyện tập
	1
	
	SGK

	Tuần 29

26-4/3/2018
	§8. Tính chất cơ bản của phép cộng phân số
	
	1
	
	SGK

	
	Luyện tập
	
	1
	
	SGK

	
	§9. Phép trừ phân số
	
	1
	
	SGK

	
	Luyện tập
	
	1
	
	SGK

	
	
	Luyện tập
	1
	
	SGK

	Tuần 30

5-11/3/2018
	§10. Phép nhân phân số
	
	1
	
	SGK

	
	Luyện tập
	
	1
	
	SGK

	
	Luyện tập
	
	1
	
	SGK

	
	§11. Tính chất cơ bản của phép nhân phân số
	
	1
	
	SGK

	
	
	Luyện tập
	1
	
	SGK

	Tuần 31

12-18/3/2018
	Luyện tập
	
	
	
	SGK

	
	§12. Phép chia phân số
	
	2
	
	SGK

	
	Luyện tập
	
	1
	
	SGK

	
	Luyện tập
	
	1
	
	SGK

	
	
	Luyện tập
	1
	
	SGK

	Tuần 32

19-25/3/2018
	§13. Hỗn số. Số thập phân. Phần trăm
	 
	1
	
	SGK, bảng phụ

	
	Luyện tập
	
	1
	
	SGK

	
	Luyện tập
Các phép tính về phân số và số thập phân
	
	3
	
	SGK, bảng phụ

	Tuần 33

26-1/4/2018
	Ôn tập kiểm tra 45’
	
	1
	
	

	
	Kiểm tra 45’
	
	1
	
	

	
	§14. Tìm giá trị phân số của một số cho trước
	
	1
	
	SGK

	
	Luyện tập
	
	1
	
	SGK

	
	
	Luyện tập
	1
	
	SGK

	Tuần 34

2-8/4/2018
	§15. Tìm một số biết giá trị một phân số của nó
	
	1
	Quy tắc: Thay hai từ ”của nó” trong Quy tắc ở mục 2, trang 54 bằng ba từ  ”của số đó”.
?1 và bài tập 126,127.

Thay hai từ ”của nó” trong phần dẫn bằng ba từ  ”của số đó”.
	SGK

	
	Luyện tập
	
	1
	
	SGK

	
	Luyện tập
	
	1
	
	SGK

	
	§16. Tìm tỉ số của hai số
	
	1
	
	SGK

	
	
	Luyện tập
	1
	
	SGK

	Tuần 35

9-15/4/2018
	§17. Biểu đồ phần trăm
	
	1
	Không dạy biểu đồ phần trăm dưới dạng hình quạt.
	SGK, bảng phụ

	
	Luyện tập
	
	1
	
	SGK

	
	Ôn tập Chương III
	
	3
	
	SGK

	Tuần 36

16-22/4/2018
	Ôn tập HKII
	
	5
	
	

	Tuần 37

23-29/4/2018
	Thi HKII

	Tuần 38

30-6/5/2018
	Thi HKII

	Tuần 39

7- 13/5/2018
	Ôn tập Chương III (Với sự trợ giúp của máy tính cầm tay Casio,….)

Ôn tập cuối năm.

Ôn tập cuối năm.
	
	3
       2

       2   
	
	SGK

	Tuần 40

14-20/5/2018
	Hoàn thành chương trình

	Tuần 41

21-27/5/2018
	Hoàn thành chương trình + Tổng kết.


II. HÌNH HỌC 6

	TUẦN
	BÀI DẠY
	BÀI DẠY TIẾT TĂNG
	THỜI LƯỢNG
	NỘI DUNG GIẢM TẢI
	TÀI LIỆU BỔ TRỢ DẠY HỌC

	Tuần 1

31-6/8/2017
	Điểm. Đường thẳng
	
	1
	
	SGK

	
	
	Luyện tập
	1
	
	SGK

	Tuần 2

7-13/8/2017
	Ba điểm thẳng hàng.


	
	1
	
	SGK

	
	
	Luyện tập
	1
	
	SGK

	Tuần 3

14-20/8/2017
	Đường thẳng đi qua hai điểm.
	
	1
	
	SGK, giáo án điện tử

	
	
	Luyện tập
	1
	
	SGK

	Tuần 4

21-27/8/2017
	Thực hành: Trồng cây thẳng hàng
	
	1
	
	SGK, dây dọi, cọc tiêu

	
	
	Luyện tập 3 điểm thẳng hàng
	1
	
	SGK

	Tuần 5

28-3/9/2017
	Tia.
	
	1
	
	SGK

	
	
	Luyện tập
	1
	
	SGK

	Tuần 6

4-10/9/2017
	Ôn tập KT 45’
	
	1
	
	

	
	
	Đoạn thẳng
	1
	
	SGK

	Tuần 7

11-17/9/2017
	Luyện tập Đoạn thẳng
	
	1
	
	SGK

	
	
	Sửa bài KT 45’
	1
	
	


	Tuần 8

18-24/9/2017
	Độ dài đoạn thẳng
	
	1
	
	SGK

	
	
	Luyện tập
	1
	
	SGK

	Tuần 9

25-1/10/2017
	Khi nào thì AM + BM = AB
	
	1
	
	SGK

	
	
	Luyện tập
	1
	
	SGK

	Tuần 10

2-8/10/2017
	Luyện tập
	
	1
	
	SGK

	
	
	Ôn tập
	1
	
	SGK

	Tuần 11

9-15/10/2017
	Vẽ đoạn thẳng cho biết độ dài.
	
	1
	
	SGK, bảng phụ

	
	
	Luyện tập
	1
	
	SGK

	Tuần 12

16-22/10/2017
	Trung điểm của đoạn thẳng
	
	1
	
	SGK

	
	
	Luyện tập
	1
	
	SGK

	Tuần 13

23-29/10/2017
	Ôn tập Chương I. 

	Tuần 14

30-5/11/2017
	Ôn tập KT 45’ 
	
	1
	
	

	
	
	Kiểm tra 45’
	1
	
	

	Tuần 15

6-12/11/2017
	Ôn tập HKI.

	Tuần 16

13-19/11/2017
	Ôn tập HKI.

	Tuần 17

13-19/11/2017
	Ôn tập HKI.

	Tuần 18

27-3/12/2017
	Ôn tập HKI.

	Tuần 19

4-10/12/2017
	Ôn tập HKI.

	Tuần 20

11-17/12/2017
	Thi HKI

	Tuần 21

18-24/12/2017
	Hoàn thành HKI

	Tuần 22

25-31/1/2017
	Nửa mặt phẳng.
	
	1
	
	SGK

	
	
	Luyện tập
	1
	
	SGK

	Tuần 23

1-7/1/2018
	Góc.
	
	1
	
	SGK

	
	
	Luyện tập
	1
	
	SGK

	Tuần 24

8-14/1/2018
	Số đo góc.
	
	1
	
	SGK

	
	
	Luyện tập
	1
	
	SGK

	Tuần 25

15-21/1/2018
	Khi nào thì
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	Dạy bài §5. Vẽ góc biết số đo trước bài §4. Khi nào thì 
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	SGK

	
	
	Luyện tập
	1
	
	SGK

	Tuần 26

22-28/1/2018
	Luyện tập
	
	1
	
	SGK

	
	
	Luyện tập
	1
	
	SGK

	Tuần 27

29-4/2/2018
	Vẽ góc cho biết số đo.
	
	1
	
	SGK

	
	
	Luyện tập
	1
	
	SGK

	Tuần 28

5-11/2/2018
	Tia phân giác của một góc.
	
	1
	
	SGK

	
	
	Luyện tập
	1
	
	SGK

	Tuần 29

26-4/3/2018
	Luyện tập
	
	1
	
	SGK

	
	
	Luyện tập
	1
	
	SGK

	Tuần 30

5-11/3/2018
	Thực hành: Đo góc trên mặt đất (TT)
	
	1
	
	SGK

	
	
	Ôn tập
	1
	
	SGK

	Tuần 31

12-18/3/2018
	Ôn tập KT 45’
	
	1
	
	

	
	
	Kiểm tra 45’
	1
	
	

	Tuần 32

19-25/3/2018
	Đường tròn.


	
	1
	
	SGK

	
	
	Luyện tập
	1
	
	SGK

	Tuần 33

26-1/4/2018
	Tam giác.
	
	1
	
	SGK

	
	
	Luyện tập
	1
	
	SGK

	Tuần 34

2-8/4/2018
	Ôn tập Chương II

	Tuần 35

9-15/4/2018
	Ôn tập Chương II

	Tuần 36

16-22/4/2018
	Ôn tập.

	Tuần 37

23-29/4/2018
	Thi HKII

	Tuần 38

30-6/5/2018
	Thi HKII

	Tuần 39

7-13/5/2018
	Ôn tập cả năm

	Tuần 40

14-20/5/2018
	Hoàn thành chương trình

	Tuần 41

21-27/5/2018
	Hoàn thành chương trình + Tổng kết


KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH TOÁN 7

I. ĐẠI SỐ

	TUẦN
	BÀI DẠY
	BÀI DẠY TIẾT TĂNG
	THỜI LƯỢNG
	NỘI DUNG GIẢM TẢI
	TÀI LIỆU BỔ TRỢ DẠY HỌC

	1
	Ôn tập lớp 6
	
	
	
	

	2
	Ôn tập lớp 6
	
	
	
	

	3
	§1 Tập hợp Q các số hữu tỉ.
	
	1 tiết
	
	SGK,SBT

	
	§ 2. Cộng, trừ số hữu tỉ.
	
	1 tiết
	
	SGK,SBT

	
	
	Luyện tập cộng , trừ số hữu tỉ
	2 tiết
	
	SGK,SBT

	4
	§ 3. Nhân, chia số hữu tỉ.
	
	1 tiết
	
	SGK,SBT

	
	§ 4. Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ. Cộng trừ nhân chia số thập phân.
	
	1 tiết
	
	SGK,SBT

	
	
	Luyện tập nhân chia số hữu tỉ
	2 tiết
	
	SGK,SBT

	
	        Luyện tập.
	
	1 tiết
	
	SGK,SBT

	5
	§ 5. Lũy thừa của một số hữu tỉ.
	
	1 tiết
	
	SGK,SBT

	
	
	LT số hữu tỉ
	2 tiết
	
	SGK,SBT

	6
	§ 6. Lũy thừa của một số hữu tỉ (tt).
	
	1 tiết
	
	SGK,SBT

	
	       Luyện tập.
	
	1 tiết
	
	SGK,SBT

	
	
	LT luỹ thừa của 1 số hữu tỉ
	2 tiết
	
	SGK,SBT

	
	§ 7. Tỉ lệ thức.
	
	1 tiết
	
	SGK,SBT

	6
	       Luyện tập.
	
	1 tiết
	
	SGK,SBT

	
	
	LT tỉ lệ thức
	2  tiết
	
	SGK,SBT

	
	§ 8. Tính chất dãy tỉ số bằng nhau.
	
	1 tiết
	
	SGK,SBT

	8
	       Luyện tập.
	
	1 tiết
	
	SGK,SBT

	
	
	LT tính chất dãy tỉ số bằng nhau
	2 tiết
	
	SGK,SBT

	
	§ 9. Số thập phân hữu hạn- Số thập phân vô hạn tuần hoàn.
	
	1 tiết
	
	SGK,SBT

	9
	       Luyện tập.
	
	1 tiết
	
	SGK,SBT

	
	
	LT tính chất dãy tỉ số bằng nhau
	2 tiết
	
	SGK,SBT

	
	§ 10. Làm tròn số.
	
	1 tiết
	
	SGK,SBT

	10
	       Luyện tập.
	
	1 tiết
	
	SGK,SBT

	
	
	LT chương 1
	2 tiết
	
	SGK,SBT

	
	§ 11. Số vô tỉ - khái niệm về căn bậc hai.
	
	1 tiết
	Khái niệm về căn bậc hai (từ dòng 2 đến dòng 4 và dòng 11 tính từ trên xuống).


	SGK,SBT

	11
	§ 12. Số thực.
	
	1 tiết
	
	SGK,SBT

	
	
	LT chương 1
	2  tiết
	
	SGK,SBT

	
	      Luyện tập.
	
	1 tiết
	
	SGK,SBT

	12
	      Ôn tập chương I (với sự hỗ trợ của máy tính cầm tay).
	
	1 tiết
	
	SGK,SBT

	
	
	Ôn tập chương I 
	2 tiết
	
	SGK,SBT

	
	      Ôn tập chương I (với sự hỗ trợ của máy tính cầm tay).
	
	1 tiết
	
	

	13
	      
	Ôn tập chương I 
	2 tiết
	
	

	
	Kiểm tra 45 phút.
	
	1 tiết
	
	

	
	§ 1. Đại lượng về tỉ lệ thuận.
	
	1 tiết
	
	SGK,SBT

	14
	§ 2. Một số bài toán về tỉ lệ thuận.
	
	1 tiết
	
	SGK,SBT

	
	
	LT bài toán tỉ lệ thuận
	2 tiết
	
	SGK,SBT

	
	       Luyện tập.
	
	1 tiết
	
	SGK,SBT

	15
	§ 3. Đại lượng tỉ lệ nghịch.
	
	1 tiết
	
	SGK,SBT

	
	
	LT bài toán tỉ lệ thuận
	2 tiết
	
	SGK,SBT

	
	§ 4. Một số bài toán về tỉ lệ nghịch.
	
	1 tiết
	
	SGK,SBT

	16
	      Luyện tập.
	
	1 tiết
	
	SGK,SBT


	
	
	LT bài toán tỉ lệ nghịch
	2 tiết
	
	SGK,SBT

	
	§ 5. Hàm số.
	
	1 tiết
	Một số ví dụ về hàm số.
	SGK,SBT

	17
	      Luyện tập.
	
	1 tiết
	Bỏ câu b và câu dBT 39

	SGK,SBT

	
	
	LT về hàm số
	2 tiết
	
	SGK,SBT

	
	      Luyện tập.
	
	1 tiết
	
	SGK,SBT

	18
	Kiểm tra 45 ph chương 2
	
	1 tiết
	
	SGK,SBT

	
	§ 7. Đồ thị hàm số y = ax.
	
	1 tiết
	
	SGK,SBT

	
	
	LT đồ thị hàm số y = ax
	1 tiết
	
	SGK,SBT

	
	      Luyện tập.
	
	1 tiết
	
	SGK,SBT

	19
	Ôn tập chương II (với sự trợ giúp của MTCT)
	
	1 tiết
	
	SGK,SBT

	
	      Ôn tập học kì I.
	
	1 tiết
	
	SGK,SBT

	
	
	      Ôn tập học kì I
	1 tiết
	
	SGK,SBT

	
	      Kiểm tra học kì I 
	
	1 tiết
	
	SGK,SBT

	20
	    Trả bài kiểm tra học kì I 
	
	1 tiết
	
	SGK,SBT

	
	
	
	
	
	SGK,SBT

	21
	Hoàn thành HKI
	
	
	
	SGK,SBT

	
	§ 1. Thu thập số liệu thống kê, tần số.
	
	1 tiết
	
	SGK,SBT

	22
	       Luyện tập
	
	1 tiết
	
	SGK,SBT

	
	
	LT số liệu thống kê
	2 tiết
	
	SGK,SBT

	
	§ 2. Bảng tần số các giá trị của dấu hiệu
	
	1 tiết
	
	SGK,SBT

	23
	       Luyện tập
	
	1 tiết
	
	SGK,SBT

	
	
	LT bảng tần số
	2 tiết
	
	SGK,SBT

	
	§ 3. Biểu đồ
	
	1 tiết
	
	SGK,SBT

	24
	       Luyện tập
	
	1 tiết
	
	SGK,SBT

	
	
	LT biểu đồ
	2 tiết
	
	SGK,SBT

	
	 § 4. Số trung bình cộng.
	
	1 tiết
	
	SGK,SBT

	25
	       Luyện tập
	
	1 tiết
	
	SGK,SBT

	
	
	LT số trung bình cộng
	2 tiết
	
	

	
	       Ôn tập chương 3 (Với sự trợ giúp của MTCT)
	
	1 tiết
	
	

	26
	
	Ôn tập chương 3 
	2 tiết
	
	

	
	    Kiểm tra 45 phút chương III
	
	1 tiết
	
	

	
	§ 1. Khái niệm về biểu thức đại số.
	
	1 tiết
	
	SGK,SBT

	27
	§ 2. Giá trị của biểu thức đại số.
	
	1 tiết
	
	SGK,SBT

	
	
	LT giá trị của biểu thức ĐS
	2 tiết
	
	SGK,SBT

	
	§ 3. Đơn thức.
	
	1 tiết
	
	SGK,SBT

	28
	§ 4. Đơn thức đồng dạng.
	
	1 tiết
	
	SGK,SBT

	
	
	LT đơn thức đồng dạng
	2 tiết
	
	

	
	NGHỈ TẾT AL
	
	
	
	

	
	       Luyện tập.
	
	1 tiết
	
	SGK,SBT

	29
	§ 5. Đa thức.
	
	1 tiết
	
	SGK,SBT

	
	
	LT đơn thức đồng dạng
	2 tiết
	
	SGK,SBT

	
	§ 6. Cộng trừ đa thức.
	
	1 tiết
	
	SGK,SBT

	30
	       Luyện tập
	
	1 tiết
	
	SGK,SBT


	
	
	LT cộng trừ đa thức
	2 tiết
	
	SGK,SBT

	
	§ 7. Đa thức một biến.
	
	1 tiết
	
	SGK,SBT

	31
	§ 8. Cộng trừ đa thức một biến.
	
	1 tiết
	
	SGK,SBT

	
	
	LT cộng trừ đa thức
	2 tiết
	
	SGK,SBT

	
	       Luyện tập.
	
	1 tiết
	
	SGK,SBT

	32
	       
	LT cộng trừ đa thức
	2 tiết
	
	

	
	Kiểm tra 45 phút (giữa chương IV)
	
	1 tiết
	
	

	33
	§ 9. Nghiệm của đa thức một biến.
	
	2  tiết
	
	

	
	
	LT nghiệm của đa thức
	2 tiết
	
	

	34
	Ôn tập chương IV (với sự hỗ trợ của MTCT)
	
	2 tiết
	
	

	
	
	Ôn tập chương IV
	2 tiết
	
	

	35
	       Kiểm tra kỳ II (90 phút gồm đại số và hình học)
	
	1 tiết
	
	

	
	
	
	
	
	

	36
	       Trả bài kiểm tra cuối năm
	
	
	
	

	37
	      Ôn tập cuối năm
	
	
	
	

	38
	Hoàn thành chương trình
	
	
	
	

	39
	Hoàn thành chương trình
	
	
	
	

	40
	Hoàn thành chương trình
	
	
	
	

	41
	Hoàn thành chương trình
	
	
	
	


II. HÌNH HỌC

	TUẦN
	BÀI DẠY
	BÀI DẠY TIẾT TĂNG
	THỜI LƯỢNG
	NỘI DUNG GIẢM TẢI
	TÀI LIỆU BỔ TRỢ DẠY HỌC

	1
	Ôn tập lớp 6
	
	
	
	

	2
	Ôn tập lớp 6
	
	
	
	

	
	§ 1. Hai góc đối đỉnh.
	
	1 tiết
	
	Thước

	3
	       Luyện tập
	
	1 tiết
	
	Thước

	
	
	LT 2 góc đối đỉnh
	1 tiết
	
	Thước

	
	§ 2. Hai đường thẳng vuông góc.
	
	1 tiết
	
	Thước, eke

	4
	       Luyện tập
	
	1 tiết
	
	Thước, eke

	
	
	LT 2 đường thẳng vuông góc
	1 tiết
	
	Thước, eke

	
	§ 3. Các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng.
	
	1 tiết
	
	Thước, eke

	5
	§ 4. Hai đường thẳng song song.
	
	1 tiết
	
	Thước, eke

	
	
	LT 2 đường thẳngsong song
	1 tiết
	
	Thước, eke

	
	       Luyện tập.
	
	1 tiết
	
	

	6
	§ 5. Tiên đề Ơ Clit về đường thẳng song song.
	
	1 tiết
	
	Thước, eke

	
	
	LT tiên đề Ơclit
	1 tiết
	
	Thước, eke

	
	       Luyện tập.
	
	1 tiết
	
	Thước, eke

	7
	§ 6. Từ vuông góc đến song song.
	
	1 tiết
	
	Thước, eke

	
	
	LT quan hệ vuông góc và song song
	1 tiết
	
	Thước, eke

	
	       Luyện tập
	
	1 tiết
	
	Thước, eke

	8
	§ 7. Định lí.
	
	1 tiết
	
	Thước, eke

	
	
	LT định lí
	1 tiết
	
	Thước, eke

	
	       Luyện tập.
	
	1 tiết
	
	Thước, eke

	9
	       Ôn tập chương I
	
	1 tiết
	
	Thước, eke

	
	
	Ôn tập chương I
	1 tiết
	
	

	
	       Ôn tập chương I
	
	1 tiết
	
	

	10
	       
	Ôn tập chương I
	1 tiết
	
	

	
	Kiểm tra 45 phút chương I
	
	1 tiết
	
	

	
	§1. Tổng ba góc của tam giác
	
	1 tiết
	
	Thước, eke

	11
	§1. Tổng ba góc của tam giác (tiếp theo) + Luyện tập
	
	1 tiết
	
	Thước, eke

	
	
	LT tổng 3 góc của tam giác
	1 tiết
	
	Thước, eke

	
	      Luyện tập
	
	1 tiết
	
	Thước, eke

	12
	§2. Hai tam giác bằng nhau
	
	1 tiết
	
	Thước, eke

	
	
	LT 2 tam giác bằng nhau
	1 tiết
	
	Thước, eke

	
	      Luyện tập
	
	1 tiết
	
	Thước, eke

	13
	§3. Trường hợp bằng nhau thứ nhất của tam giác(c.c.c)
	
	1 tiết
	
	Thước, eke

	
	
	LT trường hợp bằng nhau thứ nhất 
	1 tiết
	
	Thước, eke

	
	      Luyện tập
	
	2
	
	Thước, eke

	14
	
	 LT  trường hợp bằng nhau thứ 1 
	1 tiết
	
	Thước, eke

	15
	§4. Trường hợp bằng nhau thứ hai của tam giác(c.g.c)
	
	1 tiết
	
	Thước, eke

	
	      Luyện tập.
	
	1 tiết
	
	Thước, eke

	
	
	LT  trường hợp bằng nhau thứ 2 
	1 tiết
	
	Thước, eke

	16
	§5. Trường hợp bằng nhau thứ ba của tam giác(g.c.g)
	
	1 tiết
	
	Thước, eke

	
	      Luyện tập
	
	1 tiết
	
	

	
	
	LT  trường hợp bằng nhau thứ 3
	1 tiết
	
	

	17
	Ôn tập kì I
	
	1 tiết
	
	

	
	
	Ôn tập HKI
	1 tiết
	
	

	18
	Ôn tập kì I
	
	1 tiết
	
	

	
	
	Ôn tập HKI
	1 tiết
	
	

	19
	Ôn tập kì I
	
	
	
	

	20
	Trả bài kiểm tra kì I.
	
	1 tiết
	
	

	
	
	
	
	
	

	21
	Hoàn thành HKI
	
	
	
	

	22
	      Luyện tập về ba trường hợp bằng nhau của tam giác
	
	1 tiết
	
	Thước, eke

	
	      Luyện tập về ba trường hợp bằng nhau của tam giác
	
	1 tiết
	
	Thước, eke

	
	§6. Tam giác cân
	
	1 tiết
	
	Thước, eke

	
	      Luyện tập
	
	1 tiết
	
	Thước, eke

	23
	§7. Định lí Pi ta go
	
	1 tiết
	
	Thước, eke

	
	      Luyện tập
	
	1 tiết
	
	Thước, eke

	
	      Luyện tập
	
	1 tiết
	
	Thước, eke

	24
	§8. Các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông.
	
	1 tiết
	
	Thước, eke

	
	      Luyện tập
	
	1 tiết
	
	Thước, eke

	
	
	
	
	
	Thước, eke

	
	      Thực hành ngoài trời.
	
	2
	
	Thước, eke

	25
	      Ôn tập chương II
	
	1 tiết
	
	Thước, eke

	
	
	
	
	
	Thước, eke

	
	      Ôn tập chương II
	
	1 tiết
	
	Thước, eke

	26
	
	Ôn tập chương II
	1 tiết
	
	Thước, eke

	
	      Kiểm tra chương II
	
	1 tiết
	
	

	27
	§1. Quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong tam giác.
	
	1 tiết
	
	Thước, eke

	
	      Luyện tập
	
	1 tiết
	
	Thước, eke

	
	
	LT quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong tam giác
	1 tiết
	
	Thước, eke

	28
	§2.Quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên, đường xiên và … 
	
	1 tiết
	
	Thước, eke

	
	      Luyện tập
	
	1 tiết
	
	Thước, eke

	
	
	LT quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên…
	1 tiết
	
	Thước, eke

	29
	§3. Quan hệ giưa ba cạnh của tam giác. Bất đẳng thức trong tam giác.
	
	1 tiết
	
	Thước, eke

	
	      Luyện tập.
	
	1 tiết
	
	Thước, eke

	
	
	LT quan hệ giữa 3 cạnh của tam giác
	1 tiết
	
	Thước, eke

	
	§4. Tính chất ba đường trung tuyến của tam giác.
	
	1 tiết
	
	Thước, eke

	30
	      Luyện tập.
	
	1 tiết
	
	Thước, eke

	
	
	LT tính chất 3 đường trung tuyến
	1 tiết
	
	Thước, eke

	
	§5. Tính chất tia phân giác của một góc.
	
	1 tiết
	
	Thước, eke

	31
	      Luyện tập.
	
	1 tiết
	
	Thước, eke

	
	
	LT tính chất tia phân giác của một góc.
	1 tiết
	
	Thước, eke

	
	§6. Tính chất ba đường phân giác của tam giác.
	
	1 tiết
	
	Thước, eke

	32
	      Luyện tập 
	
	1 tiết
	
	Thước, eke

	
	
	LT tính chất 3 đường phân giác của tam giác.
	1 tiết
	
	Thước, eke

	33
	§7. Tính chất đường trung trực của một đoạn thẳng.
	
	1 tiết
	
	Thước, eke

	
	      Luyện tập .
	
	1 tiết
	
	Thước, eke

	
	
	LT tính chất đường trung trực
	1 tiết
	
	Thước, eke

	
	§8. Tính chất ba đường trung trực của tam giác
	
	1 tiết
	
	Thước, eke

	34
	      Luyện tập.
	
	1 tiết
	
	Thước, eke

	
	
	LT tính chất đường trung trực
	1 tiết
	
	Thước, eke

	
	§9. Tính chất ba đường cao của tam giác.
	
	1 tiết
	
	Thước, eke

	35
	      Luyện tập.
	
	1 tiết
	
	Thước, eke

	
	
	LT tính chất 3 đường cao
	1 tiết
	
	Thước, eke

	36
	Ôn tập chương III.
	
	2
	
	Thước, eke

	
	
	Ôn tập chương III.
	1 tiết
	
	Thước, eke

	37
	      Ôn tập cuối năm 
	
	1 tiết
	
	Thước, eke

	
	
	      Ôn tập cuối năm
	
	
	

	38
	Thi HKII
	
	
	
	

	39
	Hoàn thành chương trình
	
	
	
	

	40
	Hoàn thành chương trình
	
	
	
	

	41
	Hoàn thành chương trình
	
	
	
	


KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH TOÁN 8

I. ĐẠI SỐ

	TUẦN
	BÀI DẠY
	BÀI DẠY TIẾT TĂNG
	THỜI LƯỢNG
	NỘI DUNG GIẢM TẢI
	TÀI LIỆU BỔ TRỢ DẠY HỌC

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6

(14-19/8/

2017)


	Nh©n ®¬n thøc víi ®a thøc
	
	1 tiết
	
	Bảng phụ Thước kẻ

	
	
	LT nh©n ®¬n thøc 
	1 tiết
	
	Bảng phụ Thước kẻ

	
	Nh©n ®a thøc víi ®a thøc.
	
	1 tiết
	
	Bảng phụ Thước kẻ

	
	
	LT nh©n ®a thøc 
	1 tiết
	
	Bảng phụ Thước kẻ

	7

(21-26/8/2017)
	LuyÖn tËp
	
	1 tiết
	
	Bảng phụ Thước kẻ

	
	Nh÷ng h»ng ®¼ng thøc ®¸ng nhí.
	
	1 tiết
	
	Bảng phụ Thước kẻ

	
	
	LT h»ng ®¼ng thøc
	1 tiết
	
	Bảng phụ Thước kẻ

	
	
	LuyÖn tËp
	1 tiết
	
	Bảng phụ

	8

(28-02/09/

2017)
	Nh÷ng h»ng ®¼ng thøc ®¸ng nhí (tiÕp).
	
	1 tiết
	
	Bảng phụ Thước kẻ

	
	LuyÖn tËp
	
	1 tiết
	
	Bảng phụ Thước kẻ

	
	
	LT h»ng ®¼ng thøc
	1 tiết
	
	Bảng phụ Thước kẻ

	
	
	LuyÖn tËp
	1 tiết
	
	Bảng phụ Thước kẻ

	9

(04/09-09/09/

2017)
	Nh÷ng h»ng ®¼ng thøc ®¸ng nhí (tiÕp). 
	
	1 tiết
	
	Bảng phụ Thước kẻ

	
	LuyÖn tËp
	
	1 tiết
	
	Bảng phụ Thước kẻ

	
	
	LT h»ng ®¼ng thøc
	1 tiết
	
	Bảng phụ Thước kẻ

	
	
	LT h»ng ®¼ng thøc
	1 tiết
	
	Bảng phụ

	10

(11-16/09/

2017
	Ph©n tÝch ®a thøc thµnh nh©n tö b»ng ph­¬ng ph¸p ®Æt nh©n tö chung
	
	1 tiết
	
	Bảng phụ Thước kẻ

	
	
	LT ph­¬ng ph¸p ®Æt nh©n tö chung
	1 tiết
	
	Bảng phụ Thước kẻ

	
	Ph©n tÝch ®a thøc thµnh nh©n tö b»ng ph­¬ng ph¸p dïng h»ng ®¼ng thøc
	
	1 tiết
	
	Bảng phụ Thước kẻ

	
	
	LT phân tích đa thức thành nhân tử
	1 tiết
	
	Bảng phụ Thước kẻ

	11

(18-23/09/

2017
	Ph©n tÝch ®a thøc thµnh nh©n tö b»ng ph­¬ng ph¸p nhãm c¸c h¹ng tö.
	
	1 tiết
	Giáo viên đưa ra ví dụ về sử dụng phương pháp nhóm làm xuất hiện hằng đẳng thức để thay ví dụ 2. 
	Bảng phụ Thước kẻ

	
	
	LT ph­¬ng ph¸p nhãm c¸c h¹ng tö.
	1 tiết
	
	Bảng phụ Thước kẻ

	
	 Ph©n tÝch ®a thøc thµnh nh©n tö b»ng c¸ch phèi hîp nhiÒu ph­¬ng ph¸p.
	
	1 tiết
	
	Bảng phụ Thước kẻ

	
	
	LT phân tích đa thức thành nhân tử
	1 tiết
	
	Bảng phụ

	12

(25-30/09/

2017)
	LuyÖn tËp
	
	1 tiết
	
	Bảng phụ Thước kẻ

	
	
	LT phân tích đa thức thành nhân tử
	1 tiết
	
	Bảng phụ Thước kẻ

	
	Chia ®¬n thøc cho ®¬n thøc
	
	1 tiết
	
	Bảng phụ Thước kẻ

	
	
	Lt chia ®¬n thøc cho ®¬n thøc
	1 tiết
	
	Bảng phụ Thước kẻ

	13

(02-07/10/

2017)
	Chia ®a thøc cho ®¬n thøc
	
	1 tiết
	
	Bảng phụ Thước kẻ

	
	
	LT chia ®a thøc cho ®¬n thøc
	1 tiết
	
	Bảng phụ Thước kẻ

	
	Chia ®a thøc mét biÕn ®• s¾p xÕp
	
	1 tiết
	
	Bảng phụ Thước kẻ

	
	
	LuyÖn tËp
	1 tiết
	
	Bảng phụ Thước kẻ

	14

(9-114/10/2017)


	¤n tËp ch­¬ng I
	
	1 tiết
	
	Bảng phụ Thước kẻ

	
	
	¤n tËp ch­¬ng I
	1 tiết
	
	Bảng phụ Thước kẻ

	
	¤n tËp ch­¬ng I
	
	1 tiết
	
	Bảng phụ Thước kẻ

	
	
	¤n tËp ch­¬ng I
	1 tiết
	
	Bảng phụ Thước kẻ

	15

(16-21/10/

2017)


	
	¤n tËp ch­¬ng I
	1 tiết
	
	Bảng phụ Thước kẻ

	
	¤n tËp ch­¬ng I
	
	1 tiết
	
	Bảng phụ Thước kẻ

	
	
	¤n tËp ch­¬ng I
	1 tiết
	
	Bảng phụ

	
	KiÓm tra 45’ (Ch­¬ng I)
	
	
	
	Bảng phụ Thước kẻ

	16

(23-28/10/

2017)
	 Ph©n thøc ®¹i sè
	
	1 tiết
	
	Bảng phụ Thước kẻ

	
	TÝnh chÊt c¬ b¶n cña ph©n thøc
	
	1 tiết
	
	Bảng phụ Thước kẻ

	
	
	LT tÝnh chÊt c¬ b¶n 
	1 tiết
	
	Bảng phụ Thước kẻ

	
	
	LT tÝnh chÊt c¬ b¶n 
	1 tiết
	
	Bảng phụ Thước kẻ

	17

(30/10-4/11/

2017)
	Rót gän ph©n thøc. 
	
	1 tiết
	
	Bảng phụ Thước kẻ

	
	LuyÖn tËp
	
	1 tiết
	
	Bảng phụ Thước kẻ

	
	
	LT rót gän ph©n thøc. 
	1 tiết
	
	Bảng phụ Thước kẻ

	
	
	LT rót gän ph©n thøc. 
	1 tiết
	
	Bảng phụ Thước kẻ

	18

(6-11/11/

2017)
	Quy ®ång mÉu thøc cña nhiÒu ph©n thøc. 
	
	1 tiết
	
	Bảng phụ Thước kẻ

	
	
	LuyÖn tËp QĐ
	1 tiết
	
	Bảng phụ Thước kẻ

	
	LT quy ®ång mÉu
	
	1 tiết
	
	Bảng phụ Thước kẻ

	
	
	LT quy ®ång mÉu
	1 tiết
	
	Bảng phụ Thước kẻ

	19

(13-18/11/

2017)
	PhÐp céng c¸c ph©n thøc ®¹i sè. LuyÖn tËp
	
	
	
	Bảng phụ Thước kẻ

	
	
	LuyÖn tËp PC
	1 tiết
	
	Bảng phụ

	
	PhÐp trõ c¸c ph©n thøc ®¹i sè. 
	
	1 tiết
	
	Bảng phụ Thước kẻ

	
	
	LuyÖn tËp PT
	1 tiết
	
	Bảng phụ Thước kẻ

	20

(20-25/11/

2017)


	PhÐp nh©n c¸c ph©n thøc ®¹i sè
	
	1 tiết
	
	Bảng phụ Thước kẻ

	
	PhÐp chia c¸c ph©n thøc ®¹i sè
	
	1 tiết
	
	Bảng phụ Thước kẻ

	
	
	LT nhân, chia phân thức
	1 tiết
	
	Bảng phụ Thước kẻ

	
	
	LT nhân, chia phân thức
	1 tiết
	
	Bảng phụ Thước kẻ

	21

(27/11-02/12/

2017)
	BiÕn ®æi c¸c biÓu thøc h÷u tØ. Gi¸ trÞ cña ph©n thøc. 
	
	1 tiết
	
	Bảng phụ Thước kẻ

	
	LuyÖn tËp
	
	1 tiết
	
	Bảng phụ Thước kẻ

	
	
	LuyÖn tËp
	1 tiết
	
	Bảng phụ Thước kẻ

	
	
	LuyÖn tËp
	1 tiết
	
	Bảng phụ Thước kẻ

	22

(04-09/12/

2017)


	¤n tËp ch­¬ng II (víi sù trî gióp cña m¸y tÝnh cÇm tay Casio, Vinacal...)
	
	1 tiết
	
	Bảng phụ Thước kẻ

	
	
	¤n tËp ch­¬ng II
	1 tiết
	
	Bảng phụ Thước kẻ

	
	
	¤n tËp ch­¬ng II
	1 tiết
	
	Bảng phụ Thước kẻ

	
	KiÓm tra ch­¬ng II
	
	1 tiết
	
	Bảng phụ Thước kẻ

	23

(11-16/12/

2017)
	
	¤n tËp häc k× I
	1 tiết
	
	Bảng phụ

	
	
	¤n tËp häc k× I
	1 tiết
	
	Bảng phụ Thước kẻ

	
	¤n tËp häc k× I


	
	1 tiết
	
	Bảng phụ Thước kẻ

	
	¤n tËp häc k× I


	
	1 tiết
	
	Bảng phụ Thước kẻ

	24

(18-23/12/

2017)
	¤n tËp häc k× I


	
	1 tiết
	
	Bảng phụ Thước kẻ

	
	¤n tËp häc k× I


	
	1 tiết
	
	Bảng phụ Thước kẻ

	
	
	¤n tËp häc k× I
	1 tiết
	
	Bảng phụ Thước kẻ

	
	Kiểm tra HK I
	
	1 tiết
	
	Bảng phụ Thước kẻ

	
	Hoàn thành HKI
	
	1 tiết
	
	

	25

(25-31/12/

2017)


	 Më ®Çu vÒ ph­¬ng tr×nh
	
	1 tiết
	
	Bảng phụ Thước kẻ

	
	Ph­¬ng tr×nh bËc nhÊt mét Èn vµ c¸ch gi¶i
	
	1 tiết
	
	Bảng phụ Thước kẻ

	
	
	LT giải pt bậc nhất
	1 tiết
	
	Bảng phụ Thước kẻ

	
	
	LT giải pt bậc nhất
	1 tiết
	
	Bảng phụ Thước kẻ

	26

(1-7/1/

2018)
	 Ph­¬ng tr×nh ®­a ®­îc vÒ d¹ng [image: image3.wmf]+=

axb0

. 
	
	1 tiết
	
	Bảng phụ Thước kẻ

	
	LuyÖn tËp
	
	1 tiết
	
	Bảng phụ Thước kẻ

	
	
	LT ph­¬ng tr×nh ®­a về bậc nhất
	1 tiết
	
	Bảng phụ Thước kẻ

	
	
	LT ph­¬ng tr×nh ®­a về bậc nhất
	1 tiết
	
	Bảng phụ

	27

(8-14/1/

2018)
	Ph­¬ng tr×nh tÝch. 
	
	1 tiết
	
	Bảng phụ Thước kẻ

	
	LuyÖn tËp
	
	1 tiết
	
	Bảng phụ Thước kẻ

	
	
	LuyÖn tËp
	1 tiết
	
	Bảng phụ Thước kẻ

	
	
	LuyÖn tËp
	1 tiết
	
	Bảng phụ Thước kẻ

	28

(15-21/1
/ 2018)


	Ph­¬ng tr×nh chøa Èn ë mÉu thøc. 
	
	1 tiết
	
	Bảng phụ Thước kẻ

	
	
	LuyÖn tËp PT
	1 tiết
	
	Bảng phụ Thước kẻ

	
	LuyÖn tËp PT
	
	1 tiết
	
	Bảng phụ Thước kẻ

	
	
	LuyÖn tËp PT
	1 tiết
	
	Bảng phụ Thước kẻ

	
	Nghỉ tết AL
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	29

(22-28/1/2018)
	LuyÖn tËp
	
	1 tiết
	
	Bảng phụ Thước kẻ

	
	Gi¶i bµi to¸n b»ng c¸ch lËp ph­¬ng tr×nh
	
	1 tiết
	
	Bảng phụ Thước kẻ

	
	
	LuyÖn tËp
	1 tiết
	
	Bảng phụ Thước kẻ

	
	
	LuyÖn tËp
	1 tiết
	
	Bảng phụ Thước kẻ

	30

(29/1-4/2/

2018)


	Gi¶i bµi to¸n b»ng c¸ch lËp ph­¬ng tr×nh (tiÕp). 
	
	1 tiết
	
	Bảng phụ Thước kẻ

	
	LuyÖn tËp
	
	1 tiết
	
	Bảng phụ Thước kẻ

	
	
	LuyÖn tËp
	1 tiết
	
	Bảng phụ

	
	
	LuyÖn tËp
	1 tiết
	
	Bảng phụ Thước kẻ

	31

(5-11/3/

2018)
	LuyÖn tËp
	
	1 tiết
	
	Bảng phụ Thước kẻ

	
	
	LT gi¶i bµi to¸n b»ng c¸ch lËp ph­¬ng tr×nh
	1 tiết
	
	Bảng phụ Thước kẻ

	
	
	¤n tËp ch­¬ng III
	1 tiết
	
	Bảng phụ Thước kẻ

	
	¤n tËp ch­¬ng III (víi sù trî gióp cña m¸y tÝnh cÇm tay Casio, Vinacal...)
	
	1 tiết
	
	Bảng phụ Thước kẻ

	32

(26/2-4/3

/2018
	
	¤n tËp ch­¬ng III
	1 tiết
	
	Bảng phụ Thước kẻ

	
	
	¤n tËp ch­¬ng III
	1 tiết
	
	Bảng phụ Thước kẻ

	
	¤n tËp ch­¬ng III (víi sù trî gióp cña m¸y tÝnh cÇm tay Casio, Vinacal...)
	
	1 tiết
	
	

	
	KiÓm tra ch­¬ng III
	
	1 tiết
	
	

	33

(5-11/3/

2018)


	 Liªn hÖ gi÷a thø tù vµ phÐp céng
	
	1 tiết
	
	Bảng phụ Thước kẻ

	
	
	LT phÐp céng
	1 tiết
	
	Bảng phụ Thước kẻ

	
	Liªn hÖ gi÷a thø tù vµ phÐp nh©n.
	
	1 tiết
	
	Bảng phụ Thước kẻ

	
	
	LT phÐp nh©n
	
	
	Bảng phụ Thước kẻ

	34

(12-18/3/

2018)
	LuyÖn tËp
	
	1 tiết
	
	Bảng phụ Thước kẻ

	
	BÊt ph­¬ng tr×nh mét Èn
	
	1 tiết
	
	Bảng phụ Thước kẻ

	
	
	LuyÖn tËp BPT 1 ẩn
	1 tiết
	
	Bảng phụ Thước kẻ

	
	
	LuyÖn tËp
	1 tiết
	
	Bảng phụ

	35

(19-25/3/

2018)
	BÊt ph­¬ng tr×nh mét Èn
	
	2 tiết
	
	Bảng phụ Thước kẻ

	
	
	LuyÖn tËp
	2 tiết
	
	Bảng phụ Thước kẻ

	36

(26/3-1/4/

2018)
	LuyÖn tËp
	
	1 tiết
	
	Bảng phụ Thước kẻ

	
	PT chøa dÊu gi¸ trÞ tuyÖt ®èi
	
	1 tiết
	
	Bảng phụ Thước kẻ

	
	
	LuyÖn tËp
	2 tiết
	
	

	37

(2-8/4/

2018)
	
	¤n tËp ch­¬ng IV
	2 tiết
	
	

	
	¤n tËp ch­¬ng IV
	
	2 tiết
	
	

	38

(9-15/4/

2018)
	¤n tËp ch­¬ng IV
	
	1 tiết
	
	

	
	
	¤n tËp ch­¬ng IV
	2 tiết
	
	

	
	KiÓm tra ch­¬ng IV
	
	1 tiết
	
	

	39

(16-22/4/

2018)
	¤n tËp HKII
	
	
	
	

	40

(23/4-29/4/

2018)
	¤n tËp cuèi n¨m
	
	
	
	

	41

(30/4-6/5/

2018)
	Thi HKII
	
	
	
	

	42

(7-13/5/

2018)
	Hoàn thành chương trình
	
	
	
	

	43

(14-20/5/

2018)
	Hoàn thành chương trình
	
	
	
	

	44

(21-27/5/

2018)
	Hoàn thành chương trình
	
	
	
	


HÌNH HỌC 8

	TUẦN
	BÀI DẠY
	BÀI DẠY TĂNG TIẾT
	SỐ TIẾT
	NỘI DUNG GIẢM TẢI
	TÀI LIỆU BỔ TRỢ DDDH

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6

(14-19/8/

2017)
	§1. Tứ giác
	
	1 tiết
	
	Bảng phụ Thước kẻ

	
	§2. Hình thang
	
	1 tiết
	
	Bảng phụ Thước kẻ

	
	
	LT hình thang
	1 tiết
	
	Bảng phụ Thước kẻ

	7

(21-26/8/

2017)
	§3. Hình thang cân
	
	1 tiết
	
	Bảng phụ Thước kẻ

	
	Luyện tập
	
	1 tiết
	
	Bảng phụ Thước kẻ

	
	
	LT hình thang cân
	1 tiết
	
	Bảng phụ Thước kẻ

	8

(28-02/09/

2017)
	§4. Đường trung bình của tam giác
	
	1 tiết
	
	Bảng phụ Thước kẻ

	
	§4. Đường trung bình của hình thang 
	
	1 tiết
	
	Bảng phụ Thước kẻ, 

	
	
	LT đường trung bình của tam giác
	1 tiết
	
	Bảng phụ Thước kẻ compa

	9

(04/09-09/09/

2017)
	Luyện tập
	
	1 tiết
	
	Bảng phụ Thước kẻ

	
	§6. Đối xứng trục
	
	1 tiết
	Chỉ yêu cầu học sinh nhận biết được đối với một hình cụ thể có đối xứng qua trục không. Không yêu cầu phải giải thích, chứng minh.
	Bảng phụ Thước kẻ

	
	
	LT đường trung bình của tam giác
	1 tiết
	
	Bảng phụ Thước kẻ

	10

(11-16/09/

2017)
	 Đối xứng trục (tt)
	
	1 tiết
	
	Bảng phụ Thước kẻ

	
	§7. Hình bình hành
	
	1 tiết
	
	Bảng phụ Thước kẻ, compa,

	
	
	LT đối xứng trục
	1 tiết
	
	Bảng phụ Thước kẻ

	11

(18-23/09/

2017)
	§7. Hình bình hành (tt)
	
	1 tiết
	
	Bảng phụ Thước kẻ, compa, 



	
	Luyện tập
	
	1 tiết
	
	Bảng phụ Thước kẻ

	
	
	LT hình bình hành
	1 tiết
	
	Bảng phụ Thước kẻ, êke

	12

(25-30/09/

2017)
	§8. Đối xứng tậm
	
	1 tiết
	
	Bảng phụ Thước kẻ

	
	§8. Đối xứng tậm (tt)
	
	1 tiết
	
	Bảng phụ Thước kẻ

	
	
	LT phép đối xứng tâm
	1 tiết
	
	Bảng phụ Thước kẻ

	13

(02-07/10/

2017)
	§9. Hình chữ nhật
	
	1 tiết
	
	Bảng phụ Thước kẻ

	
	Hình chữ nhật ( tt)
	
	1 tiết
	
	Bảng phụ Thước kẻ

	
	
	LT hình chữ nhật
	1 tiết
	
	Bảng phụ Thước kẻ

	14

(9-114/10/2017)
	Luyện tập
	
	1 tiết
	
	

	
	§10. Luyện tập
	
	1 tiết
	
	Bảng phụ Thước kẻ,

	
	
	LT hình chữ nhật
	1 tiết
	
	Bảng phụ Thước kẻ,

	15

(16-21/10/

2017)
	§11. Hình thoi
	
	1 tiết
	
	Bảng phụ Thước kẻ,

	
	Luyện tập
	
	1 tiết
	
	Bảng phụ Thước kẻ,

	
	
	LT hình thoi
	1 tiết
	
	Bảng phụ Thước kẻ,

	16

(23-28/10/

2017)
	§12. Hình vuông
	
	1 tiết
	
	Bảng phụ Thước kẻ

	
	Luyện tập
	
	1 tiết
	
	

	
	
	LT hình vuông
	1 tiết
	
	Bảng phụ Thước kẻ,

	17

(30/10-4/11/

2017)
	Ôn tập chương I
	
	1 tiết
	
	Bảng phụ Thước kẻ,

	
	Ôn tập chương I
	
	1 tiết
	
	Bảng phụ Thước kẻ,

	
	
	Ôn tập chương I
	1 tiết
	
	Thước kẻ, máy tính

	18

(6-11/11/

2017)
	Kiểm tra 1 tiết
	
	1 tiết
	
	Bảng phụ Thước kẻ

	
	§1. Đa giác-đa giác đều
	
	1 tiết
	
	Bảng phụ Thước kẻ

	
	
	LT đa giác đều
	1 tiết
	
	Bảng phụ Thước kẻ

	19

(13-18/11/

2017)
	§2. Diện tích hình chữ nhật
	
	1 tiết
	
	Bảng phụ Thước kẻ

	
	
	LT diện tích hình chữ nhật
	1 tiết
	
	Bảng phụ Thước kẻ

	20

(20-25/11/

2017)
	Thực hành : Đo diện tích đa giác
	
	2 tiết
	
	Bảng phụ Thước kẻ

	
	
	Ôn tập học kì I
	1 tiết
	
	Bảng phụ Thước kẻ

	21

(27/11-02/12/

2017)
	Ôn tập học kì I
	
	2 tiết
	
	Bảng phụ Thước kẻ

	
	
	Ôn tập học kì I
	1 tiết
	
	Bảng phụ Thước kẻ

	22

(04-09/12/

2017)
	Ôn tập học kì I
	
	2 tiết
	
	Bảng phụ Thước kẻ

	
	
	Ôn tập học kì I
	1 tiết
	
	Bảng phụ Thước kẻ

	23

(11-16/12/

2017)
	Ôn tập học kì I
	
	3tiết
	
	Bảng phụ Thước kẻ

	24

(18-23/12/

2017)
	Kiểm tra học kì I
	
	
	
	

	25

(25-31/12/

2017)
	§3. Diện tích tam giác
	
	1 tiết
	
	Bảng phụ

	
	§4. Diện tích hình thang 


	
	1 tiết
	
	Thước kẻ, giác kế

	
	
	LT diện tích hình thang
	1 tiết
	
	Bảng phụ Thước kẻ, giác kế

	26

(1-7/1/

2018)
	§5. Diện tích hình thoi 
	
	1 tiết
	
	Bảng phụ Thước kẻ

	
	§6. Diên tích đa giác
	
	1 tiết
	
	Bảng phụ thước kẻ

	
	
	LT diện tích hình thoi
	1 tiết
	
	Bảng phụ Thước kẻ, mô hình

	27

(8-14/1/

2018)
	§1. Định lý Talet trong tam giác
	
	1 tiết
	
	Bảng phụ Thước kẻ, mô hình

	
	§2. Định lý đảo và hệ quả của định lý Talet
	
	1 tiết
	
	Bảng phụ Thước kẻ, mô hình

	
	
	LT định lí TaLet
	1 tiết
	
	Bảng phụ Thước kẻ, mô hình

	28

(15-21/1
/ 2018)
	Luyện tập
	
	1 tiết
	
	Bảng phụ Thước kẻ, mô hình

	
	§3. Tính chất đường phân giác của tam giác
	
	1 tiết
	
	Bảng phụ Thước kẻ, mô hình

	29

(22-28/1/2018)
	Luyện tập
	
	1 tiết
	
	Bảng phụ Thước kẻ

	
	
	LT đường phân giác
	1 tiết
	
	Bảng phụ Thước kẻ,

	
	§4. Khái niệm hai tam giác đồng dạng
	
	1 tiết
	
	Bảng phụ Thước kẻ

	30

(29/1-4/2/

2018)
	Luyện tập
	
	1 tiết
	
	Bảng phụ Thước kẻ,

	
	§5. Trường hợp đồng dạng thứ 1
	
	1 tiết
	
	Bảng phụ Thước kẻ,

	
	
	LT  TH đồng dạng thứ 1
	1 tiết
	
	Bảng phụ Thước kẻ

	31

(5-11/3/

2018)
	§6. Trường hợp đồng dạng thứ 2
	
	1 tiết
	
	Bảng phụ Thước kẻ,

	
	§7. Trường hợp đồng dạng thứ 3
	
	1 tiết
	
	Bảng phụ Thước kẻ,

	
	
	LT  TH đồng dạng thứ 2
	1 tiết
	
	Bảng phụ Thước kẻ

	32

(26/2-4/3

/2018
	Luyện tập
	
	2 tiết
	
	Bảng phụ Thước kẻ

	
	
	LT  TH đồng dạng thứ 1+2
	1 tiết
	
	

	33

(5-11/3/

2018)
	§8. Các trường hợp đồng dạng của tam giác vuông 
	
	1 tiết
	Hình c và hình d, giáo viên tự chọn độ dài các cạnh sao cho kết quả khai căn là số tự nhiên, ví dụ: 
[image: image4.wmf]''''

5;13

ABBC

==

. 
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==

.
	

	
	Luyện tập 
	
	1 tiết
	Không yêu cầu học sinh làm BT 57
	

	
	
	LT  TH đồng dạng của tam giác vuông
	1 tiết
	
	

	34

(12-18/3/

2018)
	§9. Ứng dụng thực tế của tam giác đồng dạng
	
	1 tiết
	
	Thước kẻ, giác kế

	
	Thực hành đo chiều cao một vật, đo khoảng cách giữa hai điểm trên mặt đất mà một điểm không thể đến được
	
	2 tiết
	
	Bảng phụ Thước kẻ, giác kế

	
	
	LT ứng dụng tam giác đồng dạng
	1 tiết
	
	Bảng phụ Thước kẻ

	35

(19-25/3/

2018)
	Ôn tập chương III 
	
	1 tiết
	
	

	
	
	Ôn tập chương III 
	1 tiết
	
	

	36

(26/3-1/4/

2018)
	
	Ôn tập chương III 
	1 tiết
	
	

	
	Kiểm tra chương III 
	
	1 tiết
	
	

	
	§1. Hình hộp chữ nhật 


	
	1 tiết
	
	Bảng phụ thước kẻ

	37

(2-8/4/

2018)
	§2. Hình hộp chữ nhật (tiếp)
	
	1 tiết
	
	Bảng phụ Thước kẻ, mô hình

	
	§3.Thể tích hình hộp chữnhật 
	
	1 tiết
	
	Bảng phụ Thước kẻ, mô hình

	
	
	
	1 tiết
	
	Bảng phụ Thước kẻ, mô hình

	38

(9-15/4/

2018)
	§4. Hình lăng trụ đứng
	
	1 tiết
	
	Bảng phụ Thước kẻ, mô hình

	
	
	
	1 tiết
	
	Bảng phụ Thước kẻ, mô hình

	39

(16-22/4/

2018)
	§5. Diện tích xung quanh của hình lăng trụ đứng
	
	1 tiết
	
	Bảng phụ Thước kẻ, mô hình

	
	§6. Thể tích  của hình lăng trụ đứng
	
	1 tiết
	
	Bảng phụ Thước kẻ

	
	Luyện tập
	
	1 tiết
	
	Bảng phụ Thước kẻ,

	40

(23/4-29/4/

2018)
	§7. Hình chóp đều và hình chóp cụt đều
	
	1 tiết
	
	Bảng phụ Thước kẻ

	
	Hình chóp đều và hình chóp cụt đều 
	
	1 tiết
	
	Bảng phụ Thước kẻ,

	
	§8. Diện tích xung quanh của hình chóp đều 
	
	1 tiết
	
	Bảng phụ Thước kẻ,

	41

(30/4-6/5/

2018)
	§9. Thể tích hình chóp đều 
	
	1 tiết
	
	Bảng phụ Thước kẻ

	
	Ôn tập cuối năm  
	
	1 tiết
	
	Bảng phụ Thước kẻ,

	
	Ôn tập cuối năm (tiếp)
	
	1 tiết
	
	Bảng phụ Thước kẻ,

	42

(7-13/5/

2018)
	Kiểm tra học kì II
	
	
	
	

	43

(14-20/5/

2018)
	Trả bài kiểm tra học kì II
	
	
	
	

	44

(21-27/5/

2018)
	Hoàn thành chương trình
	
	
	
	


KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH TOÁN 9

I. ĐẠI SỐ

	TUẦN
	BÀI DẠY
	BÀI DẠY TĂNG TIẾT
	SỐ TIẾT
	NỘI DUNG GIẢM TẢI
	TÀI LIỆU BỔ TRỢ DDDH

	1
	Ôn tập đại số 8
	
	
	
	

	2
	Ôn tập đại số 8
	
	
	
	

	3
	Ôn tập đại số 8
	
	
	
	

	4
	Ôn tập đại số 8
	
	
	
	

	5
	Ôn tập đại số 8
	
	
	
	

	6

(14-19/8/

2017)


	§1. Căn bậc hai
	
	1
	
	Bảng phụ, MTBT

	
	§2. Căn thức bậc hai. Hằng đẳng thức 
[image: image6.wmf]2

AA

=

. Luyện tập
	
	2
	
	Bảng phụ, MTBT

	
	
	LuyÖn tËp c¨n thøc bËc hai vµ h»ng ®¼ng thøc
	1
	
	Bảng phụ, MTBT

	7

(21-26/8/2017)
	§3. Liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương. Luyện tập
	
	2
	
	Bảng phụ, MTBT

	
	
	LT c¨n thøc bËc hai vµ h»ng ®¼ng thøc
	2
	
	Bảng phụ, MTBT

	8

(28-02/09/

2017)
	§4. Liên hệ giữa phép chia và phép khai phương. Luyện tập
	
	2
	
	Bảng phụ, MTBT

	
	
	LT nhân, chia CBH
	2
	
	Bảng phụ, MTBT

	9

(04/09-09/09/

2017)
	§6. Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn bậc hai. Luyện tập
	
	2
	
	Bảng phụ, MTBT

	
	
	LT biến đổi CBH
	2
	
	Bảng phụ, MTBT

	10

(11-16/09/

2017)
	§7. Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn bậc hai (tiếp theo) . Luyện tập
	
	2
	
	Bảng phụ, MTBT

	
	
	LT biến đổi CBH
	2
	
	Bảng phụ, MTBT

	11

(18-23/09/

2017)
	§8. Rút gọn biểu thức chứa căn bậc hai. Luyện tập
	
	2
	
	Bảng phụ, MTBT

	
	
	LT rút gọn căn bậc hai
	2
	
	Bảng phụ, MTBT

	12

(25-30/09/

2017)
	§9. Căn bậc ba
	
	1
	
	Bảng phụ, MTBT

	
	Ôn tập chương I
	
	1
	
	Bảng phụ, MTBT

	
	
	Ôn tập chương I
	2
	
	Bảng phụ, MTBT

	13

(02-07/10/

2017)
	Ôn tập chương I
	
	2
	
	

	
	
	Ôn tập chương I
	2
	
	

	14

(914/10/

2017)
	
	Ôn tập chương I
	2
	
	

	
	      Kiểm tra chương I
	
	1
	
	

	
	§1. Nhắc lại, bổ sung các khái niệm về hàm số. Luyện tập
	
	1
	
	Bảng phụ, MTBT

	15

(16-21/10/

2017)
	§2. Hàm số bậc nhất. Luyện tập
	
	2
	
	Bảng phụ, MTBT

	
	
	LT hàm số bậc nhất
	2
	
	Bảng phụ, MTBT

	16

(23-28/10/

2017)
	§3. Đồ thị hàm số y = ax + b (a
[image: image7.wmf]¹

0) . Luyện tập
	
	2
	
	Bảng phụ, MTBT

	
	
	LT hàm số y = ax + b 
	2
	
	Bảng phụ, MTBT

	17

(30/10-4/11/

2017)
	§4. Đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhau. Luyện tập
	
	2
	
	Bảng phụ, MTBT

	
	
	LT đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhau.
	2
	
	Bảng phụ, MTBT

	18

(6-11/11/

2017)
	§5. Hệ số góc của đường thẳng y = ax +b (a
[image: image8.wmf]¹

0) . Luyện tập
	
	1
	
	Bảng phụ, MTBT

	
	     Ôn tập chương II
	
	1
	
	

	
	
	     Ôn tập chương II
	2
	
	

	19

(13-18/11/

2017)
	
	     Ôn tập chương II
	2
	
	

	
	      Kiểm tra chương II 
	
	1
	
	

	
	§1. Phương trình bậc nhất 2 ẩn
	
	1
	
	Bảng phụ, MTBT

	20

(20-25/11/

2017)
	§2. Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn. Luyện tập
	
	1
	
	Bảng phụ, MTBT

	
	§3. Giải hệ phương trình bằng phương pháp thế 
	
	1
	
	Bảng phụ, MTBT

	
	
	LT giải hệ phương trình bằng phương pháp thế 
	2
	
	Bảng phụ, MTBT

	21

(27/11-02/12/

2017)
	4. Giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại số. Luyện tập
	
	2
	
	Bảng phụ, MTBT

	
	
	LT giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng
	2
	
	Bảng phụ, MTBT

	22

(04-09/12/

2017)
	§5. Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình    
	
	1
	
	Bảng phụ, MTBT

	
	      Ôn tập học kỳ I
	
	1
	
	Bảng phụ, MTBT

	
	
	      Ôn tập học kỳ I
	2
	
	

	23

(11-16/12/

2017)
	Ôn tập học kỳ I
	
	2
	
	

	
	
	Ôn tập học kỳ I
	2
	
	

	24

(18-23/12/

2017)
	      Kiểm tra HKI 
	
	
	
	

	25

(25-31/12/

2017)
	§6. Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình (tiếp theo). Luyện tập
	
	2
	
	Bảng phụ, MTBT

	
	
	LT giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình 
	2
	
	Bảng phụ, MTBT

	26

(1-7/1/

2018)
	§1. Hàm số y = ax2  (a
[image: image9.wmf]¹

0) . Luyện tập
	
	2
	
	Bảng phụ, MTBT

	
	
	LT hàm số y = ax2  
	2
	
	Bảng phụ, MTBT

	27

(8-14/1/

2018)
	§2. Đồ thị của hàm số y = ax2  (a
[image: image10.wmf]¹

0) . Luyện tập
	49-50
	2
	
	Bảng phụ, MTBT

	
	
	LT đồ thị của hàm số y = ax2  
	2
	
	Bảng phụ, MTBT

	28

(15-21/1
/ 2018)
	§3. Phương trình bậc hai một ẩn số. Luyện tập 
	
	2
	
	Bảng phụ, MTBT

	
	
	LT phương trình bậc hai một ẩn số. 
	2
	
	Bảng phụ, MTBT

	29

(22-28/1/2018)
	§4. Công thức nghiệm của phương trình bậc hai. Luyện tập
	
	2
	
	Bảng phụ, MTBT

	
	
	LT công thức nghiệm của phương trình bậc hai.
	2
	
	Bảng phụ, MTBT

	30

(29/1-4/2/

2018)
	§5. Công thức nghiệm thu gọn. Luyện tập
	
	2
	
	Bảng phụ, MTBT

	
	
	LT công thức nghiệm thu gọn. 
	2
	
	Bảng phụ, MTBT

	31

(5-11/2/

2018)
	§6. Hệ thức Vi-et và ứng dụng. Luyện tập
	
	2
	
	

	
	
	LT hệ thức Vi-et và ứng dụng
	2
	
	

	32

(26/2-4/3

/2018
	
	LT phương trình bẩc hai
	2
	
	

	
	Kiểm tra 45 phút
	
	1
	
	

	33

(5-11/3/

2018)
	§7. Phương trình quy về phương trình bậc hai. Luyện tập
	
	2
	
	Bảng phụ, MTBT

	
	
	LT phương trình quy về phương trình bậc hai. 
	2
	
	Bảng phụ, MTBT

	34

(12-18/3/

2018)
	§8. Giải bài toán bằng cách lập phương trình. Luyện tập
	
	2
	
	Bảng phụ, MTBT

	
	
	LT giải bài toán bằng cách lập phương trình. 
	2
	
	Bảng phụ, MTBT

	35

(19-25/3/

2018)
	    Ôn tập chương IV (với sự trợ giúp của máy tính cầm tay Casio, Vincal…)
	
	1
	
	

	
	      Ôn tập cuối năm
	
	1
	
	

	
	
	Ôn tập cuối năm
	2
	
	

	36

(26/3-1/4/

2018)
	      Ôn tập cuối năm
	
	
	
	

	37

(2-8/4/

2018)
	      Ôn tập cuối năm
	
	
	
	

	38

(9-15/4/

2018)
	      Ôn tập cuối năm
	
	
	
	

	39

(16-22/4/

2018)
	
	
	
	
	

	40

(23/4-29/4/

2018)
	Thi HKII
	
	
	
	

	41

(30/4-6/5/

2018)
	Thi HKII
	
	
	
	

	42

(7-13/5/

2018)
	Hoàn thành chương trình
	
	
	
	

	43

(14-20/5/

2018)
	Hoàn thành chương trình
	
	
	
	

	44

(21-27/5/

2018)
	Hoàn thành chương trình
	
	
	
	


II. HÌNH HỌC 9

	TUẦN
	BÀI DẠY
	BÀI DẠY TĂNG TIẾT
	SỐ TIẾT
	NỘI DUNG GIẢM TẢI
	TÀI LIỆU BỔ TRỢ DDDH

	1
	Ôn tập hình học 8
	
	
	
	

	2
	Ôn tập hình học 8
	
	
	
	

	3
	Ôn tập hình học 8
	
	
	
	

	4
	Ôn tập hình học 8
	
	
	
	

	5
	Ôn tập hình học 8
	
	
	
	

	6

(14-19/8/

2017)
	§1. Một số hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông. Luyện tập
	
	2
	
	Bảng phụ.thước thẳng, êke

	
	
	LT các hệ thức b2 = ab' ; c2 = ac' ; h2 = b'c' và củng cố định lý Py ta go  a2 = b2 + c2 .
	1
	
	Bảng phụ.thước thẳng, êke

	7

(21-26/8/

2017)
	§1. Một số hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông. Luyện tập
	
	2
	
	Bảng phụ.thước thẳng, êke

	
	
	LT các hệ thức bc = ah và 
[image: image11.wmf]222

111

hbc

=+

 
	1
	
	Bảng phụ.thước thẳng, êke

	8

(28-02/09/

2017)
	§1. Một số hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông. Luyện tập
	
	2
	
	Bảng phụ.thước thẳng, êke

	
	
	củng cố các hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông.
	1
	
	Bảng phụ.thước thẳng, êke

	9

(04/09-09/09/

2017)
	§2. Tỉ số lượng giác của góc nhọn. Luyện tập
	
	     2
	Thống nhất kí hiệu tang, cotang.

Kí hiệu tang của góc 
[image: image12.wmf]a

 là 
[image: image13.wmf]tan

a

, cotang của góc 
[image: image14.wmf]a

 là 
[image: image15.wmf]cot

a

(như cách viết của SGK lớp 10).
	Bảng phụ.thước thẳng, êke

	
	
	LT tỉ số lượng giác của góc nhọn. 
	1
	
	Bảng phụ.thước thẳng, êke

	10

(11-16/09/

2017)
	§2. Tỉ số lượng giác của góc nhọn. Luyện tập
	
	1
	
	Bảng phụ.thước thẳng, êke

	
	
	LT tỉ số lượng giác của góc nhọn. 
	1
	
	Bảng phụ.thước thẳng, êke

	
	§4. Một số hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông. Luyện tập
	
	1
	
	Bảng phụ.thước thẳng, êke

	11

(18-23/09/

2017)
	§4. Một số hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông. Luyện tập
	
	2
	
	Bảng phụ.thước thẳng, êke

	
	
	LT  hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông. 
	1
	
	Bảng phụ.thước thẳng, êke

	12

(25-30/09/

2017)
	§4. Một số hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông. Luyện tập
	
	2
	
	Bảng phụ.thước thẳng, êke

	
	
	LT  hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông
	1
	
	Bảng phụ.thước thẳng, êke

	13

(02-07/10/

2017)
	§5. Ứng dụng thực tế tỉ số  lượng giác của góc nhọn. Thực hành ngoài trời
	
	2
	
	Bảng phụ.thước thẳng, êke

	
	
	LT ứng dụng thực tế tỉ số  lượng giác của góc nhọn. 
	1
	
	Bảng phụ.thước thẳng, êke

	14

(9-14/10/2017)
	     Ôn tập chương I (với sự trợ giúp của máy tính cầm tay Casio, Vincal…)
	
	2
	
	Bảng phụ.thước thẳng, êke

	
	
	     Ôn tập chương I 
	1
	
	Bảng phụ.thước thẳng, êke

	15

(16-21/10/

2017)
	     Ôn tập chương I (với sự trợ giúp của máy tính cầm tay Casio, Vincal…)
	
	1
	
	Bảng phụ.thước thẳng, êke

	
	
	Ôn tập chương I 
	1
	
	Bảng phụ.thước thẳng, êke

	
	Kiểm tra chương I
	
	1
	
	

	16

(23-28/10/

2017)
	§1. Sự xác định đường tròn. Tính chất đối xứng của đường tròn. Luyện tập
	
	2
	
	Bảng phụ.thước thẳng, êke

	
	
	LT đường tròn
	1
	
	Bảng phụ.thước thẳng, êke

	17

(30/10-4/11/

2017)
	§2. Đường kính và dây cung của đường tròn. Luyện tập
	
	2
	
	Bảng phụ.thước thẳng, êke

	
	
	LT đường kính và dây cung của đường tròn. 
	1
	
	Bảng phụ.thước thẳng, êke

	18

(6-11/11/

2017)
	§3. Liên hệ giữa dây và khoảng cách từ tâm đến dây. Luyện tập
	
	2
	
	Bảng phụ.thước thẳng, êke

	
	
	LT liên hệ giữa dây và khoảng cách từ tâm đến dây. 
	1
	
	Bảng phụ.thước thẳng, êke

	19

(13-18/11/

2017)
	§4. Vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn
	
	2
	
	Bảng phụ.thước thẳng, êke

	
	
	LT vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn
	1
	
	Bảng phụ.thước thẳng, êke

	20

(20-25/11/

2017)
	§5. Dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến của đường tròn. Luyện tập
	
	2
	
	

	
	
	LT dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến của đường tròn. 
	1
	
	

	21

(27/11-02/12/

2017)
	§6. Tính chất của hai tiếp tuyến cắt nhau. Luyện tập
	
	2
	
	

	
	
	LT tính chất của hai tiếp tuyến cắt nhau. 
	1
	
	

	22

(04-09/12/

2017)
	Ôn tập học kỳ I
	
	2
	
	

	
	
	Ôn tập học kỳ I
	
	
	

	
	
	
	1
	
	

	23

(11-16/12/

2017)
	THI HKI
	
	
	
	

	24

(18-23/12/

2017)
	THI HKI
	
	
	
	

	25

(25-31/12/

2017)
	§7. Vị trí tương đối của hai đường tròn
	
	2
	
	Bảng phụ.thước thẳng, êke

	
	
	LT vị trí tương đối của hai đường tròn
	1
	
	Bảng phụ.thước thẳng, êke

	26

(1-7/1/

2018)
	§8. Vị trí tương đối của hai đường tròn (tiếp theo) . Luyện tập
	
	2
	
	Bảng phụ.thước thẳng, êke

	
	
	LT vị trí tương đối của hai đường tròn
	1
	
	Bảng phụ.thước thẳng, êke

	27

(8-14/1/

2018)
	§1. Góc ở tâm. Số đo cung. Luyện tập
	
	2
	
	Bảng phụ.thước thẳng, êke

	
	
	LT góc ở tâm. Số đo cung
	1
	
	Bảng phụ.thước thẳng, êke

	28

(15-21/1
/ 2018)
	§2. Liên hệ giữa cung và dây
	
	2
	
	Bảng phụ.thước thẳng, êke

	
	
	LT liên hệ giữa cung và dây
	1
	
	Bảng phụ.thước thẳng, êke

	29

(22-28/1/2018)
	§3. Góc nội tiếp. Luyện tập
	
	2
	
	Bảng phụ.thước thẳng, êke

	
	
	LT  Góc nội tiếp. 
	1
	
	Bảng phụ.thước thẳng, êke

	30

(29/1-4/2/

2018)
	§4. Góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung. Luyện tập
	
	2
	
	Bảng phụ.thước thẳng, êke

	
	
	LT Góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung. 
	1
	
	Bảng phụ.thước thẳng, êke

	31

(5-11/3/

2018)
	§5. Góc có đỉnh ở bên trong hay bên ngoài đường tròn. Luyện tập
	
	2
	
	Bảng phụ.thước thẳng, êke

	
	
	LT Góc có đỉnh ở bên trong hay bên ngoài đường tròn. 
	1
	
	Bảng phụ.thước thẳng, êke

	32

(26/2-4/3

/2018
	§6. Cung chứa góc. Luyện tập
	
	2
	Thực hiện ?1 và ?2. Trong ?2 không yêu cầu chứng minh mục a, b và công nhận kết luận c.
	Bảng phụ.thước thẳng, êke

	
	
	LT cung chứa góc. 
	1
	
	Bảng phụ.thước thẳng, êke

	33

(5-11/3/

2018)
	§7. Tứ giác nội tiếp. Luyện tập
	
	2
	Không yêu cầu chứng minh định lí đảo.
	Bảng phụ.thước thẳng, êke

	
	
	LT Tứ giác nội tiếp
	1
	
	Bảng phụ.thước thẳng, êke

	34

(12-18/3/

2018)
	§8. Đường tròn ngoại tiếp. Đường tròn nội tiếp
	
	2
	
	Bảng phụ.thước thẳng, êke

	
	
	LT Tứ giác nội tiếp
	1
	
	Bảng phụ.thước thẳng, êke

	35

(19-25/3/

2018)
	§9. Độ dài đường tròn, cung tròn. Luyện tập
	
	2
	Thay ?1 bằng một bài toán áp dụng công thức tính độ dài đường tròn
	Bảng phụ.thước thẳng, êke

	
	
	LT độ dài đường tròn, cung tròn. 
	1
	
	Bảng phụ.thước thẳng, êke

	36

(26/3-1/4/

2018)
	§10. Diện tích hình tròn. Luyện tập
	
	2
	
	Bảng phụ.thước thẳng, êke

	
	
	LT diện tích hình tròn. 
	1
	
	Bảng phụ.thước thẳng, êke

	37

(2-8/4/

2018)
	Ôn tập chương III (với sự trợ giúp của máy tính cầm tay Casio, Vincal…)
	
	2
	
	

	
	
	Ôn tập chương III 
	1
	
	

	38

(9-15/4/

2018)
	Kiểm tra chương III 
	
	1
	
	

	
	 §1. Hình trụ. Diện tích xung quanh và thể tích hình trụ. Luyện tập    
	
	1
	
	Bảng phụ.thước thẳng, êke

	
	§2. Hình nón. Diện tích xung quanh và thể tích của hình nón. Hình nón cụt.  Luyện tập 
	
	2
	
	Bảng phụ.thước thẳng, êke

	39

(16-22/4/

2018)
	§3. Hình cầu. 
	
	1
	
	Bảng phụ.thước thẳng, êke

	
	§4. Diện tích mặt cầu và thể tích hình cầu. Luyện tập
	
	2
	
	Bảng phụ.thước thẳng, êke

	40

(23/4-29/4/

2018)
	Ôn tập, thi HKII
	
	
	
	Bảng phụ.thước thẳng, êke

	41

(30/4-6/5/

2018)
	Ôn tập, thi HKII
	
	
	
	Bảng phụ.thước thẳng, êke

	42

(7-13/5/

2018)
	Hoàn thành chương trình
	
	
	
	

	43

(14-20/5/

2018)
	Hoàn thành chương trình
	
	
	
	

	44

(21-27/5/

2018)
	Hoàn thành chương trình
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